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TÓM TẮT ĐỀ ÁN THẠC SĨ 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiều hoạt động 

phức tạp với mức độ rủi ro cao hơn. Để đạt được mục tiêu hoạt động, đòi hỏi ban lãnh 

đạo và các nhà quản lý cần phải tiến hành giám sát, kiểm soát và đánh giá hiệu quả 

công việc nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động. Kiểm soát nội bộ là một 

công cụ quản trị hữu hiệu giúp cho nhà quản lý đạt được các mục tiêu hoạt động, giảm 

thiểu các rủi ro phát sinh. 

Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng là một phần quan trọng trong kiểm soát 

nội bộ của một Công ty. Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng bao gồm các cơ chế 

nghiệp vụ, các quy trình, các quy chế nghiệp vụ cộng với một cơ cấu tổ chức nhằm 

làm cho hoạt động của doanh nghiệp được hiệu quả, hạn chế các gian lận và sai sót 

trong quá trình nhập và quản lý hàng tồn kho. 

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng liên quan trực 

tiếp đến tài nguyên, khoáng sản Quốc gia, thì kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Là một học viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, qua thời gian làm việc tại 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, học viên đã được Công ty tạo điều 

kiện tốt nhất để tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đang trang bị trong 

suốt quá trình học tập vào thực tiễn, trên cơ sở đó củng cố kiến thức. Học viên cũng 

được trực tiếp tiếp xúc với các vấn đề khó khăn mắc phải trong quá trình thực hiện quy 

trình mua hàng, từ đó học viên chọn đề tài: “Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng” làm đề tài nghiên cứu Thạc sĩ. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Xác định được những nội dung cơ bản của KSNB trong các doanh nghiệp 

- Tìm hiểu thực trạng, phân tích và đánh giá KSNB quy trình mua hàng tại 

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

- Đánh giá các ưu nhược điểm của KSNB quy trình mua hàng từ đó đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện KSNB tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. 

Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu KSNB quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Vicem Vật 

tư Vận tải Xi măng. 
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- Thời gian: Các dữ liệu cũng như tài liệu nội bộ tại Công ty Cổ phần Vicem 

Vật tư Vận tải Xi măng và các tài liệu khác có liên quan sử dụng trong đề án được thu 

thập trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến hết quý I năm 2024. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phần lý luận nghiên cứu đề tài được chọn lọc, phân tích, tổng hợp và hệ thống 

từ những lý luận cơ bản về KSNB đang được giảng dạy tại các trường đại học, các tài 

liệu được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và bài giảng của thầy cô, các 

luận văn, đề án và các công trình, bài viết… về nghiên cứu KSNB trong doanh nghiệp 

của nhiều tác giả trong và ngoài nước. 

Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

Về mặt lý luận: Đề án đã chỉ rõ được những lý luận chung về KSNB tại doanh 

nghiệp dựa theo báo cáo COSO. 

Về mặt thực tiễn: Đề án khắc họa rõ nét toàn cảnh thực trạng về KSNB quy 

trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. Đồng thời đề án 

cũng tiến hành làm rõ những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù tại Công 

ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có ảnh hưởng đến KSNB. Từ đó đưa ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động KSNB tại doanh nghiệp, 

giúp doanh nghiệp không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và quản trị được rủi 

ro trong quá trình hoạt động. 

Kết cấu của đề tài nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu được chia thành 04 chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong doanh nghiệp. 

Chương 3: Phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công 

ty cổ phần Vincem Vật tư vận tải xi măng. 

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra giải pháp và kết luận. 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA 

HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 

Khái quát chung về quy trình mua hàng 

Khái niệm và ý nghĩa 

Quy trình mua hàng được định nghĩa là một chuỗi hoạt động được thiết lập mà 

doanh nghiệp phải thực hiện khi mua bán bất cứ sản phẩm/dịch vụ nào. Quy trình này 

được xây dựng với mục đích tối ưu về giá trị hàng hóa, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu 

quả mua hàng tối đa. 

Thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong từng giai đoạn như: Đối với 

các thủ tục kiểm soát chi tiết, doanh nghiệp có thể kiểm soát ở 3 mục chính, kiểm soát 

giai đoạn mua hàng, khâu nhận hàng, kiểm soát khâu lưu trữ, bảo quản hàng, và cuối 

cùng là kiểm soát khâu thanh toán cho nhà cung cấp. 
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Đặc điểm của quy trình mua hàng 

Hoạt động mua hàng về bản chất là một hoạt động kinh doanh thương mại, nên 

đặc điểm cơ bản là phải có đủ 2 bên chủ thể. Cụ thể, một bên là doanh nghiệp mua 

hàng, còn lại là bên bán, bên bán có thể là doanh nghiệp hoặc cũng có thể là cá nhân, 

hộ kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp phải mua các loại nguyên vật liệu dạng 

thô sơ. 

Đối tượng của hoạt động mua hàng chính là bất kỳ loại hàng hóa được phép 

kinh doanh theo quy định của Luật Thương mại. 

Còn về phương thức để thực hiện hoạt động mua hàng thì phải có hợp đồng 

mua bán hoặc tối thiểu là đơn đặt hàng. Bởi đó sẽ là căn cứ pháp lý đảm bảo hoạt động 

mua hàng được diễn ra một cách hợp pháp và hiệu quả. 

Hoạt động mua hàng được diễn ra sẽ làm phát sinh một sự chuyển giao quyền 

sở hữu từ bên bán sang bên mua. 

Mục tiêu kiểm soát quy trình mua hàng 

Mục tiêu hoạt động 

Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng cần đảm bảo hiệu năng và hiệu quả hoạt 

động 

Mục tiêu báo cáo 

Kiểm soát nội bộ cần đảm bảo báo cáo đáng tin cậy 

Mục tiêu tuân thủ 

Doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của 

doanh nghiệp 

Rủi ro thường xảy ra trong quy trình mua hàng 

Rủi ro trong đề nghị mua hàng 

Rủi ro trong giai đoạn phê duyệt đề nghị mua hàng 

Rủi ro trong chọn lựa nhà cung cấp 

Rủi ro trong giai đoạn đấu thầu 

Rủi ro giai đoạn đặt hàng 

Rủi ro giai đoạn nhận hàng 

Rủi ro khi bảo quản hàng 

Rủi ro khi nhận hóa đơn, phê duyệt và thanh toán 

Rủi ro khi ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán 

Các thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra đối với quy trình mua 

hàng, nhà quản lý cần thực hiện các hoạt động kiểm soát tại mỗi giai đoạn trong quy 

trình để đảm bảo các mục tiêu đề ra, các thủ tục bao gồm: 

Phân công nhiệm vụ 

Đưa ra các hoạt động kiểm soát cụ thể trong quy trình mua hàng 
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Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ mua hàng, nhập kho 

Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho 

Các mục tiêu kiểm soát và thủ tục kiểm soát trong điều kiện tin học hóa 

Tổ chức thông tin phục vụ quy trình mua hàng trong doanh nghiệp 

Tổ chức hệ thống chứng từ 

Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Nội dung kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong doanh nghiệp 

Môi trường kiểm soát 

Đánh giá rủi ro 

Hoạt động kiểm soát  

Hệ thống thông tin truyền thông  

Hoạt động giám sát 

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ  

QUY TRÌNH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN 

TẢI XI MĂNG 

Tổng quan về doanh nghiệp 

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi 

măng 

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. 

Tên viết tắt : VICEMCOMATCE.,JSC 

Trụ sở chính : Số 21B, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Mã số thuế : 0100 106 352 

Số điện thoại : 04-38457328 

Fax : 04-38457186 

Web : www.vtvxm.vn 

Vị thế của Công ty: 

Là doanh nghiệp có bề dày trên 40 năm kinh nghiệm trong kinh doanh các loại 

vật tư dùng cho ngành xi măng, kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, sản xuất kinh 

doanh của Công ty kể từ khi chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần luôn ổn định 

và có sự tăng trưởng cao, đảm bảo đủ nhu cầu than cho sản xuất xi măng của các Công 

ty thuộc VICEM và đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Chiến lược phát triển và đầu tư của Công ty trong tương lai  

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng là doanh nghiệp thành viên của 

Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện lĩnh vực vận tải - hậu cần 

chuyên nghiệp, phục vụ sản xuất của các Công ty xi măng trong Vicem, vì “Một 
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Vicem” phát triển, năng động, hiệu quả với Slogan: “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành 

công” gồm 4 ngành chủ chốt của Công ty như sau: 

1 - Cung ứng than (mặt hàng kinh doanh cốt lõi của Công ty) 

2 - Cung ứng Phụ gia 

3 - Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải 

4 - Kinh doanh Bất động sản trên quỹ đất hiện có. 

 * Mục tiêu đến năm 2025: 

- Tổng sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải tăng trên 22%, doanh thu và lợi 

nhuận tăng gần 18%. 

- Khai thác các nguồn than đảm bảo chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu than 

cho sản xuất xi măng của các Công ty thuộc VICEM (ước tính 1,8 triệu tấn/năm). 

- Đầu tư nâng cao năng lực vận tải sông với tổng trọng tải phương tiện sà lan 

khoảng 20.000 tấn, nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động vận tải của Công ty, mở rộng thị 

phần vận tải sông, đồng thời giảm sức ép của phương tiện vận tải xã hội tham gia khâu 

cung ứng này. 

 - Kinh doanh bất động sản trên quỹ đất hiện có: Công ty đầu tư để khai thác 

kinh doanh bất động sản gồm Dự án 6.744 m2 tại phố Ngụy Như Kom Tum, phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và Dự án 1.624,44 m2 tại số 21 B Cát 

Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Đây là 2 dự án tiềm năng của 

Công ty về văn phòng cho thuê và chung cư để bán, là bước khởi đầu tích lũy kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng 16.893,57 

m2 đất tại các chi nhánh của Công ty; Nắm bắt cơ hội để phát triển kinh doanh bất 

động sản. 

Đặc điểm tổ chức kinh doanh 

Theo đăng ký kinh doanh: 

Vốn điều lệ của Công ty: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín 

trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Số cổ phần niêm yết: 31.199.825 cổ phần. 

  + Vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 

đại diện chủ sở hữu): 196.417.210.000 đồng, bằng 62,954% Vốn điều lệ; 

  + Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là pháp nhân và cá nhân ngoài vốn Nhà 

nước: 115.581.040.000 đồng, bằng 37,046 % Vốn điều lệ. 

Công ty hoạt động trên các ngành sau: 

Mã số thuế: 0100 106 352 

Môi trường kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của Công ty 

Nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng 
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Cơ cấu lao động và trình độ lao động của Công ty 

Chính sách nhân sự 

Đánh giá rủi ro 

Hoạt động kiểm soát 

Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu và lượng hàng hóa tồn kho của Công ty. 

Tình hình biến động hàng hóa tồn kho của Công ty 

Phương tiện vận chuyển 

Phương thức giao nhận mà Công ty áp dụng 

Phương pháp tính giá mà Công ty áp dụng để đánh giá hàng hóa 

Phương thức thanh toán 

Thủ tục nhập kho 

Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty 

Công ty áp dụng phương pháp ghi thẻ song song 

Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty 

Quy trình mua hàng 

Kiểm kê hàng hóa 

Hệ thống thông tin và truyền thông 

Hoạt động giám sát 

 

CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

VÀ KẾT LUẬN 

Đánh giá kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vicem 

Vật tư Vận tải Xi măng 

Ưu điểm: 

Về môi trường kiểm soát, Ban lãnh đạo đã lập kế hoạch và ban hành quy định 

liên quan đến việc tuyển dụng, tiền lương, BHXH, khen thưởng, kỷ luật đối với người 

lao động và người điều hành 

Có phân quyền và chỉ rõ nhiệm vụ chức năng của từng phòng ban, bộ phận 

Có thông báo rõ ràng đối với mọi thay đổi nhân sự, chính sách trong Công ty 

Xây dựng trang web riêng của Công ty để cập nhật các thông báo và chính sách 

Về đánh giá rủi ro, Công ty có thâm niên lâu năm trong ngành nên có uy tín và 

vị thế nhất định trên thị trường kinh doanh than 

Là Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước nên sự hợp tác, giúp 

đỡ của nhiều cơ quan ban ngành Nhà nước luôn kịp thời 

Hàng năm Công ty có đề ra các mục tiêu kinh doanh cụ thể 

Ban quản trị Công ty thường tổ chức các cuộc họp để đánh giá rủi ro phát sinh 

Khi có bất kỳ mọi thiệt hại trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ đưa ra các 

biện pháp khắc phục kịp thời 
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Về hoạt động kiểm soát, Công ty đã xây dựng quy trình mua hàng cụ thể để đáp 

ứng chất lượng và số lượng hàng mua 

Các bước, công đoạn để đo lường, kiểm tra chất lượng than đều được quy định 

cụ thể về phương thức và chứng từ, đảm bảo hợp lý, hợp lệ 

Thư chào giá, đấu thầu, thông báo trúng thầu đầu được thông báo rõ ràng cho 

các nhà cung cấp và công khai trên trang web của công ty 

Về hệ thống thông tin và truyền thông, Hệ thống truyền thông tương đối hiệu 

quả trong việc truyền tải thông tin từ cấp lãnh đạo xuống nhân viên 

Cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về cả 3 loại hình thông tin là: 

 Thông tin tài chính: BCTC, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông… 

 Thông tin hoạt động: Thư mời thầu, thông báo trúng thầu, … 

 Thông tin tuân thủ: Biên bản họp Hội đồng quản trị, email nội bộ… 

Về hoạt động giám sát, Công ty đã tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên và 

định kỳ nhằm đảm bảo các yếu tố KSNB hiện diện và hoạt động hiệu quả, để đưa ra các 

biện pháp điều chỉnh cần thiết. 

Tóm lại, KSNB quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải 

Xi măng đã được thiết kế và vận hành trên cơ sở 5 yếu tố theo Khung kiểm soát nội bộ 

của COSO 2013. Các yếu tố kiểm soát nội bộ hiện hữu và đạt hiệu quả nhất định trong 

quá trình thực hiện góp phần đáng kể vào việc hạn chế rủi ro và giúp Công ty thực 

hiện mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, KSNB quy trình mua hàng tại Công ty cũng còn tồn tại 

một số hạn chế và nhược điểm. 

Nhược điểm: 

Về môi trường kiểm soát, Công ty chưa ban hành cụ thể quy định về chuẩn mực 

đạo đức, quy tắc ứng xử đối với CBCNV 

Một số bộ phận chưa tách biệt các chức năng, kiêm nhiệm công việc quá mức 

gây ảnh hưởng đến hiệu quả và giảm sự kiểm soát 

Chưa ban hành cụ thể chính sách nâng cao năng lực, cải tiến đời sống CBCNV. 

Trang web công ty chưa cập nhật đủ các thông tin mới nhất. 

Về đánh giá rủi ro, ngành kinh doanh than gặp phải nhiều khó khăn do điều 

kiện thời tiết, giá xăng dầu… gây ảnh hưởng đến chi phí thu mua, bảo quản và vận 

chuyển than cho bên tiêu thụ 

Mức độ cạnh tranh ngày càng cao với than nhập khẩu từ các nước 

Một số rủi ro tồn tại đã lâu nhưng chưa có biện pháp để xử lý lâu dài 

Một số nhân viên chưa có ý thức cập nhật quy định, chế độ liên quan đến công 

việc, chốn tránh trách nhiệm. 

Về hoạt động kiểm soát, phần mềm kế toán 2007 không được nâng cấp 

Công ty chưa có kế hoạch an ninh mạng phù hợp 

Việc giám sát quyền truy cập, lưu trữ giám sát quyền truy cập, lưu trữ và truyền 

tải dữ liệu còn khá thủ công 
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Các biện pháp kiểm soát, phân quyền truy cập và sử dụng hệ thống chưa thực 

sự được quan tâm 

Công ty chưa thường xuyên xem xét lại chính sách kiểm soát để nâng cao ý 

thức chấp hành của toàn thể cán bộ nhân viên 

Về hệ thống thông tin và truyền thông, Công ty chưa xây dựng kế hoạch và quy 

định cụ thể để tiếp nhận ý kiến của cấp dưới cần phản ánh lên ban lãnh đạo (đường dây 

nóng, đơn trình báo, ….) 

Chưa cập nhật đầy đủ các hoạt động của công ty lên trang web 

Chỉ tập trung đẩy mạnh truyền thông với đối tác bên ngoài mà chưa chú trọng 

các hoạt động truyền thông nội bộ 

Về hoạt động giám sát, việc thực hiện chức năng giám sát chủ yếu vẫn phụ 

thuộc vào bộ phận kế toán tài chính hoặc lao động trực tiếp tại Chi nhánh. Công ty 

chưa xây dựng cơ chế khuyến khích quá trình tự giám sát, đánh giá chéo giữa các bộ 

phận, phòng ban chức năng có liên quan. 

Giám sát định kỳ thông qua bộ phận kiểm toán nội bộ là cần thiết và nên được 

triển khai cân nhắc tại Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ này 

Những nguyên nhân dẫn những hạn chế, khuyết điểm 

Nguyên nhân bên ngoài 

Nguyên nhân bên trong 

Phương hướng chung để hoàn thiện KSNB tại Công ty Cổ phần Vicem Vật 

tư Vận tải Xi măng 

Tiếp tục mở rộng thị trường trên khắp cả nước, tập trung nguồn lực vào ngành 

nghề kinh doanh chính là kinh doanh than cám, đồng thời phát triển các ngành phụ trợ 

có liên quan. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị tại Công ty, tiếp tục phát 

huy những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. 

Chuẩn bị kinh phí, cải tiến phầm mềm, hệ thống công nghệ thông tin. 

Tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm soát nội bộ 

tại Công ty. 

Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện KSNB quy trình mua hàng tại Công ty 

Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

Về môi trường kiểm soát 

Về hoạt động kiểm soát 

Về hệ thống thông tin và truyền thông 

Về đánh giá rủi ro 

Về hoạt động giám sát 

KẾT LUẬN  
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CHƯƠNG 1. 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nhiều hoạt động 

phức tạp với mức độ rủi ro cao hơn. Để đạt được mục tiêu hoạt động, đòi hỏi ban lãnh 

đạo và các nhà quản lý cần phải tiến hành giám sát, kiểm soát và đánh giá hiệu quả 

công việc nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động. Kiểm soát nội bộ là một 

công cụ quản trị hữu hiệu giúp cho nhà quản lý đạt được các mục tiêu hoạt động, giảm 

thiểu các rủi ro phát sinh. 

Mua hàng là hoạt động khởi đầu và chiếm vai trò quan trọng quyết định sự 

thành công của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại, mua 

hàng hóa về để bán lại chính hàng hóa đó cho khách hàng phải lựa chọn đúng loại 

hàng hóa cần mua, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Mua hàng nhanh 

chóng, thanh toán kịp thời là điều cần thiết để doanh nghiệp củng cố niềm tin với nhà 

cung cấp để có thể hợp tác lâu dài và đảm bảo nguồn cung ứng vật tư, hàng hóa khi 

cần thiết. 

Tham gia vào quá trình mua hàng gồm nhiều nhân sự từ các bộ phận khác nhau 

trong doanh nghiệp, như: phòng vật tư, bộ phận kho, kế toán vật tư, kế toán thanh 

toán, … nên doanh nghiệp cần đưa ra các quy định chung để phổ biến cho các bộ phận 

nêu trên trong toàn bộ đơn vị được biết và để phối hợp thực hiện cho nhịp nhàng và 

hiệu quả. 

Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng là một phần quan trọng trong kiểm soát 

nội bộ của một Công ty. Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng bao gồm các cơ chế 

nghiệp vụ, các quy trình, các quy chế nghiệp vụ cộng với một cơ cấu tổ chức nhằm 

làm cho hoạt động của doanh nghiệp được hiệu quả, hạn chế các gian lận và sai sót 

trong quá trình nhập và quản lý hàng tồn kho. 

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng liên quan trực 

tiếp đến tài nguyên, khoáng sản Quốc gia, thì kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát 

triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đặt 

mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành 
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công nghiệp phát triển, có sức cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ tiên tiến so với 

khu vực ở tất cả các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, sử dụng than. 

Trong đó, phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác đạt khoảng 47 triệu 

tấn/năm trong giai đoạn đến năm 2030. Giai đoạn 2031-2045, vận hành thị trường than 

cạnh tranh đầy đủ. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên than trong nước 

kết hợp với xuất, nhập khẩu than hợp lý nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng than của 

các ngành kinh tế trong nước, đặc biệt là cho sản xuất điện. 

Hiện nay, nhiệt điện than đang chiếm hơn 30% tổng công suất nguồn điện của 

toàn quốc và có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của 

Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp điện chính để đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế, duy trì hệ thống vận hành ổn định. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu và của đại dịch Covid-19 

rất nhiều, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ than trong nước trong những năm tới theo dự 

thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 được dự báo vẫn tăng do: Hàng loạt các nhà máy nhiệt điện chạy than 

đã và đang xây dựng; Sự phát triển ổn định và tăng trưởng trở lại của các ngành xi 

măng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất…. Theo đó, dự kiến nhu cầu than trong 

nước sẽ vào khoảng 92 - 99 triệu tấn vào năm 2025 và tăng lên khoảng 171 - 182 triệu 

tấn năm 2045. 

Là một học viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, qua thời gian làm việc tại 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, học viên đã được Công ty tạo điều 

kiện tốt nhất để tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đang trang bị trong 

suốt quá trình học tập vào thực tiễn, trên cơ sở đó củng cố kiến thức. Học viên cũng 

được trực tiếp tiếp xúc với các vấn đề khó khăn mắc phải khi kiểm soát quy trình mua 

hàng, từ đó học viên chọn đề tài: “Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty 

Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng” làm đề tài nghiên cứu Thạc sĩ. 

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Giới thiệu khái quát các hoạt động của quy trình mua hàng, đánh giá các rủi ro 

có thể xảy ra trong quy trình mua hàng, nhấn mạnh các mục tiêu cần đạt được trong 

quy trình này, Từ đó, đánh giá sự phù hợp và hiệu lực của kiểm soát nội bộ đối với 

quy trình mua hàng. Cụ thể: 
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- Xác định những nội dung cơ bản của KSNB quy trình mua hàng trong các 

doanh nghiệp 

- Phân tích, đánh giá thực tế của KSNB quy trình mua hàng tại Công ty Cổ 

phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

- Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện KSNB quy trình mua hàng tại 

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được các kết quả cụ thể, nghiên cứu này đi giải đáp các câu hỏi cơ bản 

như sau: 

Câu hỏi 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ 

phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng như thế nào? 

Câu hỏi 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng ra sao? 

Câu hỏi 3: Thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra giải pháp và kết luận hoàn hiện 

kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng như thế nào? 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu KSNB quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng. 

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. 

- Thời gian và thông tin nghiên cứu: Dựa vào dữ liệu được thu thập, xử lý trong 

phạm vi từ năm 2021 đến năm 2024. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu, xử lý thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ quy 

trình mua hàng tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng cụ thể như sau: 

Từ dữ liệu thứ cấp là dữ liệu được thu thập cho mục đích khác, nhà nghiên cứu 

sử dụng lại cho nghiên cứu của mình, cụ thể nguồn thu thập dữ liệu: 

- Các đề tài, công trình nghiên cứu, bài báo, hội thảo, tài liệu giáo trình có liên 

quan đến KSNB quy trình mua hàng. 
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- Các Văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tại như: Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 

Luật thương mại.... 

- Các văn bản phân công công tác điều hành; các quyết định liên quan tới nội 

quy làm việc tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. 

- Các tài liệu liên quan đến kế hoạch kinh doanh, các BCTC của Công ty Cổ 

phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. 

Phương pháp thu thập dữ liệu: 

Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua 

hàng tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng như: Phương pháp khảo sát 

thực nghiệm, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra 

tài liệu, kiểm tra vật chất, phương pháp thống kê... 

Phương pháp xử lý thông tin về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty 

Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng như: Phương pháp tổng hợp, phương pháp 

phân tích, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp tính toán. Cụ thể: 

- Dựa vào lý thuyết của COSO để rút ra những dữ liệu cần thiết cho việc xử lý 

những thông tin KSNB của doanh nghiệp 

- Sử dụng việc phân tích, đánh giá, so sánh để thấy được các điểm yếu của 

Công ty so với khung KSNB chuẩn. 

Phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu 

Phương pháp quy nạp, phương pháp diễn giải, phương pháp thống kê.... để tổng 

hợp kết quả khảo sát và nhận xét đánh giá kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, cụ thể: 

- Các mô hình: Mô hình COSO, mô hình tổ chức của Tổng Công ty 

- Các lưu đồ, quy trình 

- Các phụ lục. 

1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu và giới hạn của đề tài nghiên cứu 

Đề án đã hệ thống hóa những lý luận chung về KSNB quy trình mua hàng theo 

báo cáo của COSO. Từ đó thấy được vai trò của KSNB quy trình mua hàng đối với sự 

phát triển của doanh nghiệp, các nhân tố cấu thành KSNB trong doanh nghiệp. Đồng 
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thời đề án cũng tiến hành làm rõ những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đặc 

thù tại doanh nghiệp thương mại ngành khoáng sản có ảnh hưởng đến KSNB. 

Về khía cạnh ứng dụng (thực tiễn) 

- Đề án phác họa toàn cảnh về tình hình KSNB quy trình mua hàng tại Công ty 

Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng để từ đó thấy được những hạn chế của 

KSNB đang hiện hữu trong Công ty. 

- Kết quả nghiên cứu của đề án là cơ sở thực tiễn để Ban lãnh đạo Công ty Cổ 

phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có cái nhìn tổng quan hơn về KSNB tại Công ty. 

Từ đó đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB tại đơn vị, nâng 

cao tính cạnh tranh nhằm ổn định doanh thu, lợi nhuận và có thêm cơ sở lâu dài để thu 

hút khách hàng. 

- Những giải pháp và lý luận nghiên cứu trong đề án cũng có thể được cân nhắc, 

tham khảo và áp dụng cho các doanh nghiệp thương mại có cơ cấu tổ chức và quy mô 

tương đồng khác. 

1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu được chia thành 04 chương: 

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong doanh 

nghiệp. 

Chương 3: Phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công 

ty cổ phần Vincem Vật tư vận tải xi măng. 

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra giải pháp và kết luận.  
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CHƯƠNG 2.   

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

 

2.1. Khái quát chung về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa 

Quy trình mua hàng được định nghĩa là một chuỗi hoạt động được thiết lập mà 

doanh nghiệp phải thực hiện khi mua bán bất cứ sản phẩm/dịch vụ nào. Quy trình này 

được xây dựng với mục đích tối ưu về giá trị hàng hóa, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu 

quả mua hàng tối đa. 

Tham gia vào quy trình mua hàng gồm nhiều nhân sự từ các bộ phận khác nhau, 

như: phòng mua hàng (vật tư), bộ phận kho, kế toán mua hàng (vật tư), kế toán thanh 

toán, … nên doanh nghiệp cần đưa ra các quy định chung để phổ biến cho các bộ phận 

nêu trên trong toàn bộ đơn vị được biết và phối hợp thực hiện cho đồng bộ và hiệu quả. 

Thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong từng giai đoạn như: Đối với 

các thủ tục kiểm soát chi tiết, doanh nghiệp có thể kiểm soát ở 3 mục chính, kiểm soát 

giai đoạn mua hàng, khâu nhận hàng, kiểm soát khâu lưu trữ, bảo quản hàng và cuối 

cùng là kiểm soát khâu thanh toán cho nhà cung cấp. 

2.1.2. Đặc điểm của quy trình mua hàng 

Hoạt động mua hàng về bản chất là một hoạt động kinh doanh thương mại, nên 

đặc điểm cơ bản là phải có đủ 2 bên chủ thể. Cụ thể, một bên là doanh nghiệp mua 

hàng, còn lại là bên bán, bên bán có thể là doanh nghiệp hoặc cũng có thể là cá nhân, 

hộ kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp phải mua các loại nguyên vật liệu dạng 

thô sơ. 

Đối tượng của hoạt động mua hàng chính là bất kỳ loại hàng hóa nào mà được 

phép kinh doanh theo quy định của Luật Thương mại. Tức là về cơ bản thì không có 

nhiều ràng buộc, giới hạn liên quan đến các hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào để 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Còn về phương thức để thực hiện hoạt động mua hàng thì có thể là thông qua 

thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, với hoạt động mua hàng của 

các doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc là phải có hợp đồng mua bán hoặc tối thiểu là 

đơn đặt hàng. Bởi đó sẽ là căn cứ pháp lý đảm bảo hoạt động mua hàng được diễn ra 

một cách hợp pháp và hiệu quả. 
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Hoạt động mua hàng được diễn ra sẽ làm phát sinh một sự chuyển giao quyền 

sở hữu từ bên bán sang bên mua. 

 

Sơ đồ 2.1 Quy trình mua hàng tổng quan tại một doanh nghiệp 

Nguồn https://fmit.vn/tin-tuc/quy-trinh-mua-hang 

Các hoạt động chủ yếu trong quy trình mua hàng là: 

- Lập đề nghị mua hàng 

- Phê duyệt đề nghị mua hàng 

https://fmit.vn/tin-tuc/quy-trinh-mua-hang
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- Lựa chọn nhà cung cấp 

- Đấu thầu 

- Đặt hàng 

- Nhận hàng 

- Bảo quản hàng 

- Chấp nhận hóa đơn 

- Phê duyệt thanh toán hóa đơn 

- Ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán 

2.1.3. Mục tiêu kiểm soát quy trình mua hàng 

Mục tiêu hoạt động 

Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng cần đảm bảo hiệu năng và hiệu quả hoạt 

động, cụ thể: 

- Mua hàng đảm bảo chất lượng 

- Hàng mua có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bên bán có đủ uy tín 

- Mua hàng với giá cả hợp lý 

- Mua hàng có tính tới vấn đề bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững 

- Mua số lượng cần thiết, tránh lãng phí, thất thoát 

- Giao hàng kịp thời 

- Thanh toán đúng hạn, tận dụng các chính sách chiết khấu thương mại và chiết 

khấu thanh toán 

Mục tiêu báo cáo 

Kiểm soát nội bộ cần đảm bảo báo cáo đáng tin cậy, cụ thể: 

- Đo lường, tính toán giá trị hàng nhập, giá trị phải thanh toán cho người bán 

chính xác 

- Ghi nhận các khoản mục hàng mua về và thanh toán đầy đủ, đúng kỳ, đúng 

theo chế độ kế toán 

- Phân loại và trình bày thông tin về hàng mua về và khoản thanh toán trên báo 

cáo tài chính 
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Mục tiêu tuân thủ 

Doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của 

doanh nghiệp, cụ thể: 

- Mua hàng có nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, hợp đồng kinh tế 

- Tuân thủ quy định của doanh nghiệp về quy trình mua hàng 

- Tuân thủ các nội quy của doanh nghiệp và lựa chọn nhà cung cấp 

- Tuân thủ các nội quy của doanh nghiệp về thanh toán tiền hàng 

- Tuân thủ các nội quy của doanh nghiệp về nhận, bảo quản, lưu trữ hàng mua. 

2.1.4. Rủi ro thường xảy ra trong quy trình mua hàng 

- Rủi ro trong đề nghị mua hàng: Không phù hợp, trùng lặp, đặt mua nhiều hơn 

nhu cầu sử dụng, đặt mua quá trễ hoặc quá sớm, đặt mua hàng với chất lượng kém 

hoặc giá cao dẫn tới lãng phí, chiếm dụng kho bãi với hàng đặt nhiều hơn nhu cầu, gây 

ứ đọng vốn, gia tăng chi phí lưu kho… 

- Rủi ro trong giai đoạn phê duyệt đề nghị mua hàng: Để xảy ra việc trùng lặp 

trong khi phê duyệt các đề nghị mua hàng 

- Rủi ro trong chọn lựa nhà cung cấp: Nhân viên bộ phận xử lý báo giá thông 

đồng với nhà cung cấp, tuy rằng nhà cung cấp có mức giá đắt hơn hoặc chất lượng sản 

phẩm kém hơn với nhà cung cấp khác, chọn phải nhà cung cấp kém năng lực, không 

đáp ứng được yêu cầu, làm việc với nhà thầu nước ngoài nhưng không cân nhắc đến 

khả năng có đủ năng lực để mua hàng… 

- Rủi ro trong giai đoạn đấu thầu: Có người can thiệp trái pháp luật vào đấu 

thầu, hồ sơ mời thầu lập sai quy định pháp luật, không có ai tham gia gói thầu/không 

đủ số lượng nhà thầu tham gia, … 

- Rủi ro giai đoạn đặt hàng: Đơn đặt hàng không được xử lý đúng quy định, quy 

trình, thông tin trên đơn hàng bị sai sót, … 

- Rủi ro giai đoạn nhận hàng: Nhận hàng không đúng quy cách, chất lượng, số 

lượng hàng đã đặt. Hoặc nhận và biển thủ hàng, không nhập kho, … 

- Rủi ro khi bảo quản hàng: Hàng tồn kho có thể bị mất cắp, công nhân có thể 

hủy hoặc giấu những sản phẩm lỗi để tránh bị phạt. Hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn mà 

không biết, … 
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- Rủi ro khi nhận hóa đơn, phê duyệt và thanh toán: Lập chứng từ mua hàng 

khống để được thanh toán, chi trả nhiều hơn giá trị hàng đã nhận, ghi nhận sai thông 

tin về nhà cung cấp như tên, thời hạn thanh toán, thời hạn hưởng chiết khấu. Ghi chép 

hàng mua và nợ phải trả sai niên độ, sai số tiền, ghi trùng, ghi sót hóa đơn. Trả tiền cho 

nhà cung cấp khi chưa được phê duyệt, trả tiền trễ hẹn khiến Công ty không được 

hưởng chiết khấu, gây thiệt hại về dòng tiền, … 

- Rủi ro khi ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán: Ghi thông tin đơn hàng bị 

thiếu, sử dụng tài khoản không chính xác, không đánh giá lại giá trị hàng tồn kho, 

không phân loại nợ ngắn hạn hay dài hạn chính xác, không ghi sổ chi tiết công nợ 

phải trả, … 

2.2. Nội dung kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng trong doanh nghiệp 

Theo báo cáo COSO 2013, KSNB gồm có 5 thành phần cấu thành và có mối 

quan hệ chặt chẽ, liên quan mật thiết với nhau: 

- Môi trường kiểm soát 

- Đánh giá rủi ro 

- Hoạt động kiểm soát 

- Thông tin và truyền thống 

- Giám sát 

2.2.1. Môi trường kiểm soát 

Các nguyên tắc về môi trường kiểm soát 

Nguyên tắc 1: Đơn vị thể hiện được cam kết về tính chính trược và giá trị đạo 

đức. 

Nguyên tắc 2: Hội đồng quản trị chứng minh được sự độc lập với nhà quản lý 

và thực thi việc giám sát phát triển và hoạt động của KSNB. 

Nguyên tắc 3: Nhà quản lý dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị cần thiết lập 

cơ cấu tổ chức, quy trình báo cáo, phân định trách nhiệm và quyền hạn nhằm đạt được 

mục tiêu của đơn vị. 

Nguyên tắc 4: Đơn vị phải thể sự cam kết về việc sử dụng nhân viên có năng 

lực thông qua tuyển dụng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu 

của đơn vị. 
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Nguyên tắc 5: Đơn vị cần yêu cầu các cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo về 

trách nhiệm của họ trong việc đáp ứng các mục tiêu tổ chức. 

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ các nhân tố bên trong đơn vị và bên 

ngoài đơn vị bao gồm toàn bộ các nhân tố trong đơn vị và bên ngoài đơn vị có tính 

môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử lý dữ liệu của các loại hình 

KSNB. Môi trường kiểm soát chịu ảnh hưởng của văn hóa và lịch sử của đơn vị, tạo 

nên đặc điểm chung của một đơn vị, có tác động trực tiếp đến ý thức của từng thành 

viên trong đơn vị về công tác kiểm soát. Môi trường kiểm soát là nền tảng của một hệ 

thống kiểm soát hiệu quả, cung cấp các nguyên tắc và cấu trúc cho một đơn vị. Môi 

trường kiểm soát mang tính chất bao quát rộng. Không trực tiếp ngăn ngừa, phát hiện 

hay sửa chữa các sai sót, gian lận trọng yếu. Thay vào đó, nó tạo ra một nền tảng quan 

trọng cho việc xây dựng và kiểm soát khác. Điều này không chỉ đúng trong giai đoạn 

thiết kế mà cả trong hoạt động hàng ngày của đơn vị. 

Các nhân tố trong môi trường kiểm soát bao gồm: 

Đặc thù về quản lý: 

Các đặc thù về quản ly đề cập tới các quan điểm khác nhau trong điều hành 

hoạt động doanh nghiệp của các nhà quản lý. Các quan điểm đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến chính sách, chế độ, các quy định và cách thức tổ chức kiểm tra kiểm soát trong 

doanh nghiệp. Bởi vì, chính các nhà quản lý. Các quan điểm đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến chính sách, chế độ, các quy định và cách thức tổ chức kiểm tra kiểm soát tại doanh 

nghiệp. Các nhà quản lý, đặc biệt là các nhà quản lý cấp cao sẽ phê chuẩn các quyết 

định, chính sách và thủ tục kiểm soát sẽ áp dụng tại doanh nghiệp. 

Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức được xây dựng hợp lý trong doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra 

môi trường kiểm soát tốt. Cơ cấu tổ chức hợp lsy bảo đảm một hệ thống xuyên suốt từ 

trên xuống dưới trong việc ban hành các quyết định, triển khai các quyết định đó cũng 

như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định đó trong toàn bộ doanh nghiệp. 

Một cơ cấu tổ chức hợp lý còn góp phần ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi gian lận 

và sai sót trong hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp. 

Một cơ cấu tổ chức hợp lý thiết lập sự điều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt 

động và các lĩnh vực của doanh nghiệp sao cho không bị chồng chéo và bỏ trống: thực 

hiện sự phân chia tách bạch các chức năng, đảm bảo sự độc lập tương đối giữa các bộ 

phận, tạo khả năng kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau trong các bước thực hiện công việc. 
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Thiết lập một cơ cấu tổ chức thích hợp và có hiệu quả, các nhà quản lý phải 

tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Thiết lập được sự điều hành và sự kiểm soát trên toàn bộ hoạt động của doanh 

nghiệp, không bỏ sót lĩnh vực nào, đồng thời không có sự chồng chéo giữa các bộ 

phận. 

- Thực hiện sự phân chia rành mạch ba chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ 

và bảo quản tài sản. 

- Đảm bảo sự độc lập tương đối giữa các bộ phận nhằm đạt được hiệu quả cao 

nhất trong hoạt động của các bộ phận chức năng. 

Chính sách nhân sự 

Sự phát triển của mọi doanh nghiệp luôn gắn liền với đội ngũ nhân viên và họ 

luôn là nhân tố quang trọng trong môi trường kiểm soát cũng như chủ thể trực tiếp 

thực hiện mọi thủ tục kiểm soát trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu nhân viên có 

năng lực và tin cậy, nhiều quá trình kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, mặc dù có những 

thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục kiểm soát chặt chẽ nhưng với đội ngũ 

nhân viên kém nhân lực trong công việc và thiếu trung thực về phẩm chất đạo đức thì 

kiểm soát nội bộ không thể phát huy hiệu quả. 

Tóm lại, với những lý do trên, các nhà quản lý doanh nghiệp cần có những 

chính sách cụ thể và rõ ràng về tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, đề bạt, khen thưởng, kỷ 

luật nhân viên. Việc đào tạo, bố trí cán bộ và đề bạt nhân sự phải phù hợp với năng lực 

chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đồng thời phải mang tính kế tục và liên tiếp. 

Công tác kế hoạch 

Hệ thống kế hoạch và dự toán, bao gồm các kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, thu chi 

quỹ, kế hoạch hay dự toán đầu tư, sửa chữa tài sản cố định, đặc biệt là kế hoạch tài 

chính gồm những ước tính cân đối tình hình tài chính, kết quả hoạt động và sự luân 

chuyển tiền trong tương lai là những nhân tố quan trọng trong môi trường kiểm soát. 

Nếu việc lập và thực hiện kế hoạch được tiến hành khoa học và nghiêm túc thì hệ 

thống kế hoạch và dự toán đó sẽ trở thành công cụ kiểm soát rất hữu hiệu. Vì vậy, 

trong thực tế các nhà quản lý thường quan tâm xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch, 

theo dõi những nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch đã lập nhằm phát hiện những vấn đề 

bất thường và xử lý, điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Đây cũng là khía cạnh mà kiểm toán 

viên thường quan tâm trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong 

việc áp dụng các thủ tục phân tích. 
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Ủy ban kiểm soát 

Ủy ban kiểm soát bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của 

đơn vị như thành viên của Hội đồng quản trị nhưng không kiêm nhiệm các chức vụ 

quản lý và những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. Ủy ban kiểm soát thường 

có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Giám sát sự chấp hành pháp luật của Công ty. 

- Kiểm tra và kiểm soát công việc của kiểm toán viên nội bộ. 

- Giám sát tiến trình lập báo cáo tài chính. 

Môi trường bên ngoài 

Môi trường kiểm soát chung của một doanh nghiệp còn phụ thuộc vào các nhân 

tố bên ngoài. Các nhân tố này tuy không thuộc sự kiểm soát của nhà quản lý nhưng có 

ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, phong cách điều hành của các nhà quản lý cũng như sự 

thiết kế và vận hành các quy chế và thủ tục kiểm soát nội bộ. Thuộc nhóm các nhân tố 

này bao gồm: sự kiểm soát của các cơ quan chức năng của nhà nước, ảnh hưởng của 

các chủ nợ, môi trường pháp lý, đường lối phát triển của đất nước…, 

Như vậy môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ những nhân tố có ảnh hưởng 

đến quá trình thiết kế, vận hành và xử lý dữ liệu của kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, 

trong đó nhân tố chủ yếu và quan trọng là nhận thức về hoạt động kiểm tra kiểm soát 

và điều hành hoạt động của các nhà quản lý doanh nghiệp. 

2.2.2. Đánh giá rủi ro 

Các nguyên tắc về đánh giá rủi ro 

Nguyên tắc 6: Đơn vị thiết lập mục tiêu rõ ràng và đầy đủ để xác định và đánh 

giá các rủi ro phát sinh trong việc đạt được mục tiêu của đơn vị. 

Nguyên tắc 7: Đơn vị nhận diện rủi ro trong việc đạt được mục tiêu của đơn vị, 

tiến hành phân tích rủi ro để xác định rủi ro cần được quản lý như thế nào. 

Nguyên tắc 8: Đơn vị cần cân nhắc khả năng có gian lận khi đánh giá rủi ro đe 

dọa đạt được mục tiêu. 

Nguyên tắc 9: Đơn vị nhận dạng và đánh giá các thay đổi có thể ảnh hưởng 

đáng kể đến KSNB. 

Đánh giá rủi ro và cách thức để kiểm soát các rủi ro này là một trong những 

hoạt động quan trọng của KSNB. 
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Đánh giá rủi ro liên quan đến việc nhận biết, phân tích và lựa chọn những giải 

pháp đối phó với các sự kiện bất lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục 

tiêu. Mỗi doanh nghiệp đều phải thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro từ bên trong và 

bên ngoài. Việc đánh giá đó được đánh giá là có chất lượng nếu: 

- Ban lãnh đạo đã quan tâm và khuyến khích các nhân viên quan tâm phát hiện, 

đánh giá và phân tích định lượng tác hại của các rủi ro hiện hữu và tiềm tang. 

- Doanh nghiệp đã đề ra các biện pháp, kế hoạch, quy trình hành động cụ thể 

nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro đến một giới hạn chấp nhận nào đó; hoặc doanh 

nghiệp đã có biện pháp để toàn bộ nhân viên nhận thức rõ ràng về tác hại của rủi ro 

cũng như giới hạn rủi ro tối thiểu mà đơn vị có thể chấp nhận được. 

- Doanh nghiệp đã đề ra mục tiêu tổng thể cũng như chi tiết để mọi nhân viên có 

thể lấy đó làm cơ sở tham chiếu khi triển khai công việc. 

- Phân tích, đánh giá rủi ro: 

Việc phân tích rủi ro rất khó thực hiện hiện nhưng lại rất quan trọng vì giúp 

doanh nghiệp có thể hiểu được doanh nghiệp đang đối mặt với rủi ro nào, bản chất ra 

sao cách hạn chế. Vì khó có thể khẳng định lượng được rủi ro nên việc xem xét tầm 

quan trọng và khả năng có thể xảy ra thấp hay cao từ đó cân nhắc, xây dựng kế hoạch 

đối phó là rất cần thiết. Việc phân tích rủi ro gồm các quy trình: Đánh giá xác suất xảy 

ra rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại nếu rui ro xảy ra, các biện pháp đối phó. 

Sử dụng các biện pháp phân tán rủi ro, né tránh rủi ro, xử lý hạn chế rủi ro, 

chuyển dịch rủi ro và chấp nhận rủi ro sao cho hợp lý. Chủ yếu các rủi rro sẽ phải 

được xử lý hạn chế và doanh nghiệp sẽ có biện pháp thích hợp để chủ động xử lý, tuy 

nhiên với một số rủi ro khác, doanh nghiệp sẽ có biện pháp thích hợp để chủ động xử 

lý, tuy nhiên với một số rủi ro khác, doanh nghiệp bắt buộc phải dùng biện pháp phân 

tán rủi ro và chuyển dịch rủi ro với cá tổ chức và các bên liên kết khác để san sẻ rủi ro. 

Quá trình đánh giá rủi ro được thực hiện với mục đích nhằm nhận diện và ứng 

phó với rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Được coi là chuẩn mực hướng dẫn và 

điều tiết hành vie của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán, IFAC đã trình bày quy 

trình đánh giá rủi ro của doanh nghiệp bao gồm việc nhận dạng các rủi ro trên cơ sở 

gắn liền với mục tiêu về BCTC. Do đó, quy trình đánh gái rủi ro của doanh nghiệp bao 

gồm việc nhận dạng các rủi ro liên quan đến việc lập, trình bày và công bố BCTC 

nhằm cung cấp thông tin trung thực hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu trên cơ sở phù 

hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán đang áp dụng. 
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2.2.3. Hoạt động kiểm soát 

Các nguyên tắc về hoạt động kiểm soát 

Nguyên tắc 10: Đơn vị phải lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát để 

góp phần hạn chế các rủi ro giúp đạt mục tiêu trong giới hạn chấp nhận được. 

Nguyên tắc 11: Đơn vị lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát chung 

với công nghệ hiện đại để hỗ trợ cho việc đạt các mục tiêu. 

Nguyên tắc 12: Đơn vị tổ chức triển khai hoạt động kiểm soát thông qua nội 

dung các chính sách được thiết lập và triển khai chính sách hoạt động cụ thể. 

Thủ tục kiểm soát là các chính sách và thủ tục đảm bảo quá trình quản lý được 

thực hiện. Thủ tục kiểm soát được xây dựng và áp dụng trong mọi bộ phận, mọi cấp độ 

tổ chức của một đơn vị, nhằm đối phó với những rủi ro đe dọa đến việc đạt được mục 

tiêu của đơn vị. Trong một doanh nghiệp có nhiều thủ tục kiểm soát khác nhau được 

thiết kế và áp dụng. Có những thủ tục kiểm soát chỉ áp dụng được một mục tiêu cụ thể, 

nhưng cũng có những thủ tục kiểm soát đáp ứng được nhiều mục tiêu kiểm soát. Trên 

cơ sở các thủ tục kiểm soát được xác lập, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ban hành các quy 

chế quản lý nhằm thực thi các thủ tục kiểm soát. Hay nói cách khác, thủ tục kiểm soát 

được cụ thể hóa bằng các quy định, các quy định này được hệ thống hóa và tập hợp lại 

trong các quy chế quản lý của doanh nghiệp. Quy chế quản lý là tất cả mọi tài liệu do 

các cấp có thẩm quyền ban hành và yêu cầu một cá nhân, một nhóm người, một bộ 

phận, một số bộ phận trong doanh nghiệp hay toàn doanh nghiệp phải tuân theo, nhằm 

đạt được các mục tiêu đề ra. Các quy chế quản lý, do doanh nghiệp ban hành sẽ không 

có ý nghĩa nếu như không chứa đựng các thủ tục kiểm soát. Các quy chế, thủ tục kiểm 

soát có thể không giống nhau thậm chí rất khác nhau giữa các doanh nghiệp và các loại 

nghiệp vụ. Tuy nhiên, các quy chế, thủ tục kiểm soát đều được xây dựng theo các 

nguyên tắc kiểm soát cơ bản là: 

Nguyên tắc phân công phân nhiệm 

Nguyên tắc này đòi hỏi công việc và trách nhiệm phải được phân chia rõ ràng 

cho nhiều người trong một bộ phận, hoặc nhiều bộ phận trong một tổ chức, nhằm tạo 

ra sự chuyên môn hóa trong việc thực hiện công việc, không để cho một cá nhân nắm 

tất cả các khâu của một quy trình nghiệp vụ, từ khi phát sinh cho đến khi kết thúc. 

Phân công, phân nhiệm rõ ràng được xem là các nguyên tắc quan trọng của kiểm soát. 

Bởi vì trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng mỗi người trong tổ chức không 

những hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình mà còn hiểu rõ nhiệm vụ và trách 

nhiệm của nhau để phối hợp cùng nhau và kiểm soát lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu 
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chung của tổ chức. Trong một chế độ nhiều người làm việc, các sai sót dễ phát hiện 

hơn và các gian lận khó xảy ra hơn do có sự kiểm tra chéo. Ở một đơn vị không có sự 

phân công, phân nhiệm rõ ràng thì không có hy vọng ở đó có hệ thống KSNB mạnh và 

hiệu quả. 

Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn 

Nguyên tắc này đặt ra do nhà quản lý đơn vị không thể và cũng không nên trực 

tiếp giải quyết mọi vấn đề trong đơn vị. Theo sự ủy quyền của nhà quản lý cấp trên, 

các cấp dưới được giao quyền quyết định và giải quyết một số công việc trong một 

phạm vi nhất định. Cấp trên vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc mà mình ủy 

quyền, và vì vậy vẫn phải kiểm tra sát sao công việc này đã được ủy quyền. Quá trình 

ủy quyền được thực hiện qua nhiều cấp, tạo nên một hệ thống phân chia trách nhiệm 

và quyền hạn nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất và tập trung trong toàn đơn vị. Phê 

chuẩn là biểu hiện cụ thể của việc quyết định và giải quyết của công việc trong phạm 

vi quyền hạn được giao. Phê chuẩn thể hiện sự đồng ý của nhà quản lý đối với một 

nghiệp vụ được phép xảy ra. Để đảm bảo các mục tiêu kiểm soát thì tất cả các nghiệp 

vụ phải được phê duyệt đúng đắn. Sự phê chuẩn này có thể là sự phê chuẩn chung 

hoặc phê chuẩn cụ thể. Phê chuẩn chung được thực hiện cho nhiều các giao dịch và sự 

kiện kinh tế, thông qua việc ban giám đốc, ban quản trị xây dựng các chính sách để 

cấp dưới và nhân viên của tổ chức đó thực thi trong phạm vi giới hạn của chính sách 

đó. Phê chuẩn cụ thể việc thực hiện đối với từng nghiệp vụ riêng biệt. 

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

Nguyên tắc này đòi hỏi sự tách biệt về trách nhiệm của mỗi nhân viên đối với 

một số công việc nhằm ngăn ngừa các sai phạm, đặc biệt là các sai phạm cố ý và hành 

vi lạm dụng quyền hạn. Bất kiêm nhiệm hay còn gọi là sự cách ly thích hợp về trách 

nhiệm. Cách lý thích hợp về trách nhiệm trong nhiều trường hợp rất có tác dụng trong 

việc ngăn ngừa những sai phạm nhất là những sai phạm cố ý. Đặc biệt trong những 

trường hợp sau, nguyên tắc bất kiêm nhiệm phải được tôn trọng: 

- Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sản với kế toán. 

- Bất kiêm nhiệm trong việc phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế với việc thực hiện 

các nghiệp vụ đó 

- Bất kiêm nhiệm giữa việc điều hành với trách nhiệm ghi sổ. 

Việc thiết lập và vận hành các thủ tục kiểm soát trong một doanh nghiệp có thể 

thuộc một trong các trường hợp sau: 
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(i) Không có hệ thống quy chế quản lý hoặc có nhưng manh mún 

(ii) Có hệ thống quản lý tương đối đầy đủ, nhưng các quy chế ít chứa đựng các 

thủ tục kiểm soát 

(iii) Có hệ thống quản lý tương đối đầy đủ, và trong các quy chế có chứa đựng 

hầu hết các thủ tục kiểm soát, nhưng các quy chế quản lý này không được thực thi triệt 

để và do đó các thủ tục kiểm soát không được vận hành 

(iv) Có hệ thống quản lý tương đối đầy đủ, trong các quy chế có chứa đựng hầu 

hết các thủ tục kiểm soát, và các quy chế quản lý này được thực thi triệt để và do đó 

các thủ tục kiểm soát được vận hành một cách hữu hiệu. 

Các thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra đối với quy trình mua 

hàng, nhà quản lý cần thực hiện các hoạt động kiểm soát tại mỗi giai đoạn trong quy 

trình để đảm bảo các mục tiêu đề ra. 

Phân công nhiệm vụ 

Doanh nghiệp sẽ thành lập các phòng ban có các chức năng để thực hiện nhiệm 

vụ trong quy trình mua hàng. Chức năng từng bộ phận cần đảm bảo sự tách bạch giữa 

bộ phận đề nghị mua hàng với bộ phận thực hiện mua hàng và bộ phận nhận bảo quản 

hàng cũng như bộ phận thanh toán. 

Các hoạt động kiểm soát cụ thể trong quy trình mua hàng 

- Giai đoạn đề nghị mua hàng: Doanh nghiệp cần lập chứng từ “Phiếu yêu cầu 

mua hàng” và đảm bảo tính đúng đắn của chứng từ. 

 

Hình 2.1: Minh họa Phiếu yêu cầu mua hàng 

Nguồn mẫu phiếu tại Công ty 
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- Giai đoạn lựa chọn nhà cung cấp 

Doanh nghiệp cần thành lập ban thẩm định lựa chọn các nhà cung cấp đối với 

những hàng hóa trọng yếu, có giá trị lớn. Việc phê duyệt nhà cung cấp cần có chữ ký 

đầy đủ của các bên có thẩm quyền. Doanh nghiệp cần ban hành quy chế đấu thầu, lập 

hồ sơ đánh giá nhà thầu và thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện. 

 

Hình 2.2:  Minh họa mẫu giấy phê duyệt nhà thầu 

Nguồn mẫu giấy phê duyệt nhà thầu tại Công ty 

- Giai đoạn kiểm soát ở giai đoạn đấu thầu 

Đối với đơn hàng có giá trị lớn, thì ngoài việc lấy báo giá, doanh nghiệp cần tổ 

chức đấu thầu với quy mô rộng rãi để thu thập thông tin chi tiết hơn về các nhà cung 

cấp. Công tác đấu thầu cần khách quan, không được “rò rỉ” thông tin. Hồ sơ đấu thầu 

công khai minh bạch. Kết quả đấu thầu thông báo rõ ràng. 

- Giai đoạn đặt hàng 

Doanh nghiệp cần lập chứng từ “Đơn đặt hàng” để kiểm soát tính xác thực của 

việc đặt hàng và làm căn cứ để nhận hàng. Thông tin đơn đặt hàng cần chính xác về 

thông tin, đầy đủ chữ ký (con dấu) của người có thẩm quyền. 
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Hình 2.3: Minh họa Đơn đặt hàng 

Nguồn Mẫu đơn đặt hàng tại Công ty 

- Giai đoạn nhận hàng 

Trước khi nhận hàng, doanh nghiệp cần có ban kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa. 

Cần lập “Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa”, “Biên bản giao nhận hàng” với 

thông tin chính xác, đủ chữ ký các bên có thẩm quyền và đủ số lượng bản để phục vụ 

lưu trữ thông tin ở các phòng ban. 
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Hình 2.4:  Minh họa Biên bản giao nhận hàng 

Nguồn Mẫu Biên bản tại Công ty  
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Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ mua hàng, nhập kho 

Bảng 2.1 Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ mua hàng, nhập kho 

Mục tiêu kiểm 

soát chung 

Mục tiêu kiểm soát  

cụ thể 
Thủ tục kiểm soát 

Sự phát sinh 

và quyền 

kiểm soát 

Các nghiệp vụ mua hàng 

được phê chuẩn đúng đắn 

và liên quan đến số hàng 

thực nhận 

- Đơn đặt hàng được lập dựa trên yêu cầu mua 

hàng đã được phê chuẩn 

- Người ký đơn đặt hàng đối chiếu các thông tin 

trên đơn đặt hàng với yêu cầu mua hàng đã 

được phê chuẩn 

- Người nhận hàng đếm, kiểm tra hàng và đối 

chiếu với tên hàng, số lượng, quy cách, …với 

đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua hàng và yêu 

cầu mua hàng đã được phê chuẩn 

- Kế toán kiểm tra tính hợp pháp của các chứng 

từ, so sánh đối chiếu các thông tin giữa các 

chứng từ với nhau, đảm bảo các thông tin trùng 

khớp với nhau mới thực hiện việc ghi sổ 

Sự đầy đủ 

Tất cả các hàng đã nhận 

trong kỳ đều được ghi sổ 

đầy đủ 

- Các biên bản nhận hàng được đánh số thứ tự 

và được đính kèm với các hóa đơn tương ứng 

- Hóa đơn được đánh số thứ tự theo biên bản 

nhận hàng và ghi sổ theo trình tự này 

- Những hóa đơn liên quan đến hành đã mua 

nhưng đang đi trên đường thì cần quản lý riêng. 

- Quy định thời hạn luân chuyển chứng từ mua 

hàng lên phòng kế toán để ghi sổ kịp thời 

Sự đo lường 

Giá trị hàng mua vào 

được đo lường dựa trên 

cơ sở giá gốc 

- Lập bản kê các chi phí được tính vào giá gốc 

cùa hàng mua và được kế toán trưởng phê 

duyệt 

- Kế toán kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ 

làm cơ sở tính giá gốc của hàng mua vào 

Sự ghi chép 

chính xác 

Các nghiệp vụ mua hàng 

được ghi đúng tài khoản, 

đúng giá trị, đúng kỳ 

- Kiểm tra các tính toán trên chứng từ trước khi 

ghi sổ 

- Ghi định khoản trên Hóa đơn mua hàng 

- Đối với hàng nhập kho thì PNK phải được 

đính kèm với Hóa đơn 

- Đối chiếu số liệu giữa hàng mua vào giữa thủ 

kho với kế toán chi tiết 

Trình bày và 

khai báo 

Hàng mua vào cần phải 

được ghi nhận phù hợp 

với qui định của chuẩn 

mưc kế toán 

- Mở tài khoản chi tiết để theo dõi nghiêp vụ 

mua hàng từ các bên liên quan 
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Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho 

Bảng 2.2 Các thủ tục kiểm soát về nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho 

Mục tiêu kiểm 

soát chung 
Mục tiêu kiểm soát cụ thể Thủ tục kiểm soát 

Sự tồn tại 

Hàng lưu kho phản ánh trên 

sổ kế toán thực tế tồn tại kho 

của doanh nghiệp 

- Bộ phận kho phải độc lập với bộ phận 

mua hàng, bộ phận nhận hàng và kế toán  

- Định kỳ bộ phận độc lập kiểm kê đối 

chiếu số liệu với thẻ kho và sổ kế toán 

chi tiết HTK 

Sự đầy đủ 
Toàn bộ HTK phải được phản 

ánh đầy đủ trên sổ kế toán 

- Kiểm kê HTK 

- Định kỳ, đối chiếu số liệu giữa thẻ kho 

với kế toán chi tiết 

Quyền kiểm soát 

Giá trị HTK phản ánh trên sổ 

thuộc quyền kiểm soát của 

doanh nghiệp 

- Mọi vật tư, hàng hóa nhập kho đều 

phải có đầy đủ chứng từ chứng minh 

nguồn gốc 

- Sử dụng tài khoản ngoại bản để theo 

dõi để theo dõi vật tư không thuộc quyền 

kiểm soát của doanh nghiệp 

Quản lý riêng biệt HTK thuộc quyền 

kiểm soát và không thuộc quyền kiểm 

soát của doanh nghiệp 

Sự đánh giá 
HTK phải được đánh giá 

hợp lý 

- Quy định phương pháp tính giá HTK 

và áp dụng nhất quán giữa các kỳ kế 

toán 

- Vật tư hàng hóa trong kho được nhập 

theo thứ tự và xuất theo thứ tự nhập vào 

- Đánh giá chất lượng HTK qua kiểm kê 

Phân loại, trình 

bày và khai báo 

HTK phải được phân loại 

đúng đắn, khai báo đầy đủ 

- Xây dựng bộ mã HTK 

- Hàng đã nhập kho phải có PNK 

- Theo dõi chi tiết HTK dùng để thế 

chấp vay nợ 

- Trình bày, khai bao đầy đủ các thông 

tin liên quan đến HTK  

- Quản lý hàng mua đang đi đường và 

gửi đi bán ở tập hồ sơ riêng 

Các mục tiêu kiểm soát và thủ tục kiểm soát trong điều kiện tin học hóa 

KSNB quy trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa có những điểm giống với 

KSNB trong điều kiện thủ công là phải xác định mục tiệu mà việc kiềm soát muốn đạt 

được. Để xây dựng nền tản cho việc thiết lập việc kiểm soát cần thiết phải có cả tính 
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tổng quát lẫn chi tiết. Do đó mục tiệu kiểm soát bao gồm kiểm soát tổng quát và kiểm 

soát chi tiết từ đó xây dựng các thủ tục kiểm soát. Tuy nhiên, KSNB trong điều kiện 

tin học hóa có những nét đặc trưng riêng do việc xử lý các nghiệp vụ được thực hiện 

trong môi trường máy vi tính. 

Kiểm soát tổng quát: 

Bảng 2.3 Các mục tiêu tổng quát trong kiểm soát và thủ tục kiểm soát trong 

điều kiện tin học hóa 

Loại  

kiểm soát 
Thủ tục kiểm soát 

1) Tổ chức 

- Tách biệt các chức năng phê duyệt, bảo quản và ghi chép sổ sách trong quy 

trình HTK 

- Trong hệ thống sử dụng máy vi tính, tách biệt nhân viên thao tác máy vi 

tính với người sử dụng thông tin hệ thống 

2) Hệ thống 

chứng từ 

- Các chứng từ đã hoàn tất khâu kiểm tra, kiểm soát phải được nhập vào hệ thống 

máy tính, để cung cấp cho đơn vị về tình hình nhập xuất tồn của HTK 

3) Việc giải 

trình tài sản 

- HTK được ghi nhận thống nhất về phương pháp tính giá giữa các kỳ với nhau 

- Các bản ghi về HTK luôn được duy trì và điều chỉnh định kì với số lượng 

HTK qua kiểm kê thực tế 

4) Công tác 

quản lý 

- Các nhân viên quản lý kho, kế toán viên, nhận hàng, kiểm định chất lượng 

cần được nâng cao trình độ chuyên môn 

- Sự thay đổi và phát triển hệ thống thông tin kế toán phải trải qua một quy trình 

rõ ràng liên quan đến sự kiểm tra phê chuẩn và đóng dấu xác nhận 

- Quá trình nhập kho, xuất kho, quản lý hàng nhập xuất phải được kiểm tra 

theo dõi thường xuyên 

- Các phân tích, báo cáo về tình hình tồn kho, nhu cầu vật tư nhằm cung cấp 

thông tin kịp thời cho nhà quản lý ra quyết định 

5) Trung tâm 

dữ liệu 

- Quá trình cập nhật các thông tin liên quan đến quá trình nhập, xuất, tồn kho 

được thiết lập một cách rõ ràng 

- Hệ thống thông tin và nguồn nhân lực phụ trách việc cập nhật thông tin 

phải được giám sát một cách chủ động, xem xét công việc của họ với sự trợ 

giúp của các báo cáo kiểm soát 

6) Ủy quyền 

và phê chuẩn 

- Mọi nghiệp vụ nhập xuất vật tư, thành phẩm, hàng hóa đều phải được phê 

chuẩn đúng đắn 

- Trong một hệ thống hoạt động dựa vào máy tính, sự ủy quyền được thực 

hiện bởi một chương trình ứng dụng nơi mà các quy tắc cho việc nhập, xuất, 

tồn được thiết lập. Trong trường hợp này người quản lý đã ngầm định sự phê 

chuẩn của mình ngay khi chấp nhận thiết kế chương trình đó 

7) Kiểm soát 

nhập liệu 

- Mỗi nhân viên có một user và password riêng để truy cập vào phần hành 

của mình 

- Cập nhật tất cả các nghiệp vụ nhập, xuất kho và định kỳ đối chiếu với thủ 

kho 

- Định kỳ tập hợp các tập tin gốc về HTK, sau đó sao chép vào các đĩa từ để 

lưu trữ 
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Kiểm soát chi tiết 

Bảng 2.4 Các mục tiêu chi tiết trong kiểm soát và thủ tục kiểm soát trong 

điều kiện tin học hóa 

Loại  

kiểm soát 
Thủ tục kiểm soát 

1) Kiểm soát 

đầu vào 

- Chuẩn bị kỹ các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ nhập xuất đã được phê 

chuẩn bởi người có thẩm quyền. Trong hệ thống sử dụng máy tính, sự phê 

chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp kiểm tra soạn thảo được chương 

trình hóa 

- Kiểm tra tính hợp lý của các các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ nhập xuất 

và tiến hành nhập vào hệ thống máy tính  

- Hoạt động sửa lỗi được thực hiện trong quá trình nhập liệu và trước khi đưa 

dữ liệu đó vào lưu trữ 

2) Kiểm soát 

xử lý 

- Các phiếu yêu cầu sử dụng vật tư, PNK, PXK, …được lập dựa trên cơ sở 

hợp lệ 

- Xác minh mọi dữ liệu và những tính toán trên đơn đặt hàng mua (hay hợp 

đồng mua) với hóa đơn mua hàng. Đồng thời đếm số lượng nhận được với số 

lượng đã đặt trước 

- Xác minh mọi dữ liệu và những tính toán trên Đơn đặt hàng bán (hoặc Hợp 

đồng bán hàng). Đồng thời đếm số lượng xuất với số lượng đã đặt trước 

- Giám sát mọi ngiệp vụ, điều tra những nghiệp vụ có một hoặc nhiều chứng 

từ gốc bị thất lạc 

- Bắt buộc phải có sự xác nhận của các bên tham gia vào quá trình giao nhận 

hàng 

- Sai sót thường được sửa chữa trong bước xử lý bằng việc thay thế những dữ 

liệu đã nhập sai bằng việc nhập lại dữ liệu đúng 

- Chỉnh sửa các chênh lệch sau quá trình kiểm kê. Việc kiểm kê cần được 

giám sát chặt chẽ, chênh lệch cần được làm rõ khi kiểm kê HTK 

3) Kiểm soát 

đầu ra 

- Cần đánh số thứ tự cho các tập tin lưu trữ các thông tin về HTK. Định kỳ, 

kiểm tra sự tuần tự của số tập tin (file) trong mỗi tập tin 

- Cuối mỗi kỳ kế toán cần xác định chính xác các thông tin về các chính sách 

như dự trữ, lập dự phòng giảm giá HTK… 

- Chuẩn bị các báo cáo như bảng kê phiếu nhập, bảng kê phiếu xuất, PXK 

ngoài định mức…để phục vụ cho công tác kiểm tra 
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Tổ chức thông tin phục vụ quy trình mua hàng trong doanh nghiệp 

Tổ chức hệ thống chứng từ 

Tổ chức chứng từ là việc tổ chức vận dụng phương pháp chứng từ trong ghi 

chếp kế toán để ban hành chế độ chứng từ và vận dụng chế độ đó. Đồng thời, tổ chức 

chứng từ cũng là thiết kế khối lượng công tác kế toán và hạch toán khác nhau tren hệ 

thống chứng từ hợp lý, hợp pháp theo một quy trình luân chuyển nhất định. Đối với 

hàng tồn kho thì công tác tổ chức chứng từ bao gồm chứng từ nhập kho và xuất kho. 

Quy trình tổ chức được thể hiện qua sơ đồ: 

 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức chứng từ nhập kho 

Nguồn https://voer.edu.vn/m/kiem-toan-chu-trinh-hang-ton-kho-trong-kiem-toan-bao-

cao-tai-chinh/54673c3a 

Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 

a. Tổ chức hệ thống tài khoản 

Tài khoản thường sử dụng khi phản ánh các bút toán liên quan đến hàng tồn 

kho là: 

TK 151: Hàng mua đang đi đường. 

TK 152: Nguyên liệu, vật liệu. 

TK 153: Công cụ, dụng cụ. 

TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

TK 155: Thành phẩm. 

TK 156: Hàng hóa. 

TK 157: Hàng gửi đi bán. 

TK 229: Sự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

https://voer.edu.vn/m/kiem-toan-chu-trinh-hang-ton-kho-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh/54673c3a
https://voer.edu.vn/m/kiem-toan-chu-trinh-hang-ton-kho-trong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh/54673c3a
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Trong trường hợp hàng hóa, nguyên vật liệu nhận bên ngoài để gia công, bán, 

ký gửi làm đại lý thì ghi vào các tài khoản khác: 

TK 002: Giữ hộ, gia công. 

TK 003: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược. 

Tùy vào quy mô và cách thức hoạt động mà mỗi doanh nghiệp có thể tổ chức 

các tài khoản về hàng tồn kho thành các tài khoản chi tiết theo loại nguyên vật liệu, 

hàng hóa … để phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. 

b. Tổ chức sổ sách kế toán 

Tổ chức sổ kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp đối ứng tài khoản 

trên sổ kế toán. Sổ kế toán là phương tiện vật chất để hệ thống hóa các số liệu trên cơ 

sở các chứng từ gốc và tài liệu kế toán khác. Sổ kế toán bao gồm nhiều loại, tùy 

thuộc vào yêu cầu quản lý để tổ chức sổ kế toán cho phù hợp. Trong doanh nghiệp 

thường tổ chức 2 hệ thống sổ: Sổ kế toán chi tiết và Sổ kế toán tổng hợp. Theo chế 

độ kế toán Việt Nam, doanh nghiệp có thể lựa chọn một hình thức kế toán trong số 

các hình thức sau: 

- Theo hình thức nhật ký chung: 

+ Sổ kế toán tổng hợp: Nhật ký chung, số các tài khoản. 

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết nhập (xuất) vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết chi phí 

sản xuất, Sổ chi tiết bán hàng. 

- Theo hình thức Nhật ký chứng từ: 

+ Nhật ký chứng từ, bảng kê, sổ các tài khoản. 

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết nhập (xuất) vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết chi phí 

sản xuất, Sổ chi tiết bán hàng… 

- Theo hình thức Chứng từ ghi sổ: 

+ Sổ kế toán tổng hợp: Sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết nhập (xuất) vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết chi phí 

sản xuất, Sổ chi tiết bán hàng. 

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

Hệ thống báo cáo kế toán của doanh nghiệp theo TT 200/2014/TT-BTC. 

a. Khái niệm 

Hệ thống báo cáo kế toán là những báo cáo tổng hợp được lập dựa vào phương 

pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát 

sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Hệ thống báo cáo kế toán phản ánh 
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một cách có hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng 

được giải trình giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực 

trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đề ra các quyết 

định cho phù hợp. 

b. Ý nghĩa 

Hệ thống báo cáo kế toán là căn cứ quan trọng cho việc đề ra quyết định quản 

lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thích hợp, giúp cho chủ doanh 

nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực, nhà đầu tư có 

được quyết định đúng đắn đối với sự đầu tư của mình, các chủ nợ được bảo đảm về 

khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản cho vay, Nhà cung cấp và khách 

hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp thực hiện các cam kết, các cơ quan Nhà nước 

có được các chính sách phù hợp để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp cũng như kiểm soát được doanh nghiệp bằng pháp luật. 

2.2.4. Thông tin và truyền thông 

Thông tin và truyền thông có vai trò kết nối các bộ phận để có thể truyền tải các 

dữ liệu, dữ liệu, thông tin được truyền tải kịp thời sẽ giúp cho các bộ phận có thể tiếp 

nhận, xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức. Cùng với 

đó thông tin truyền thông giúp cho nhà quản trị có thể bất cứ thời gian nào, vị trí nào 

cũng có thể truy xuất quản lý được doanh nghiệp của mình. 

Thông tin và truyền thông liên quan đến việc tạo lập một hệ thống thông tin và 

truyền thông hữu hiệu trong toàn doanh nghiệp, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu 

kiểm soát. Chất lượng hệ thống chỉ đạt được khi các nội dung sau được đảm bảo: 

- Doanh nghiệp thường xuyên cập nhập các thông tin quan trọng cho ban lãnh 

đạo và những người có thẩm quyền. 

- Hệ thống truyền thông của doanh nghiệp đảm bảo cho nhân viên ở mọi cấp độ 

đều có thể hiểu và nắm rõ các nội quy, chuẩn mực của tổ chức; đảm bảo thông tin 

được cung cấp kịp thời, chính xác đến các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Doanh nghiệp đã thiết lập các kênh thông tin nóng, cho phép nhân viên báo 

cáo về các hành vi, sự kiện bất thường có khả năng gây thiệt hại cho doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống bảo vệ số liệu phòng ngừa sự truy cập, tiếp 

cận của những người không có thẩm quyền. 

- Doanh nghiệp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng chống thiên tai, 

hiểm họa hoặc kế hoạch ứng cứu sự cố mất thông tin số liệu. 
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Các nguyên tắc thông tin và truyền thông 

Nguyên tắc 13: Đơn vị thu thập, truyền đạt và sử dụng thông tin thích hợp, có 

chất lượng để hỗ trợ các bộ phận khác KSNB. 

Nguyên tắc 14: Đơn vị cần truyền đạt trong nội bộ những thông tin cần thiết, bao 

gồm cả mục tiêu và trách nhiệm đối với KSNB, nhằm hỗ trợ cho chức năng kiểm soát. 

Nguyên tắc 15: Đơn vị cần truyền đạt cho các đối tượng bên ngoài đơn vị về 

các vấn đề ảnh hưởng đến KSNB. 

2.2.5. Giám sát 

Trách nhiệm quan trọng của ban giám đốc là thiết lập và duy trì một cách 

thường xuyên. Việc ban giám đốc giám sát các kiểm soát bao gồm việc xem phù hợp 

với sự thay đổi của đơn vị hay không. Việc giám sát các kiểm soát có thể bao gồm các 

hoạt động như: KTV nội bộ đánh giá sự tuân thủ của các nhân viên với các quy định 

của đơn vị về sổ tay nghiệp vụ, quy trình sản xuất… Bộ phận pháp lý giám sát sự tuân 

thủ các chuẩn mực đạo đức và chính sách hoạt động của đơn vị, …Việc giám sát cũng 

là để đảm bảo rằng các kiểm soát tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả theo thời gian, 

KTV nội bộ hoặc nhân sự thực hiện những chức năng tương tự có thể tham gia vào 

việc giám sát các kiểm soát của đơn vị thông qua các đánh giá riêng rẽ, thông thường, 

những người này cung cấp thông tin kịp thời, đều đặn về hoạt động của KSNB và tập 

trung sự chú ý vào việc đánh giá tính hiệu quả của KSNB và trao đổi thông tin về các 

điểm mạnh, điểm yếu cũng như đưa ra các khuyến nghị để cải thiện KSNB. 

Các hoạt động giám sát có thể bao gồm sử dụng thông tin có được qua trao đổi 

với các đối tượng ngoài đơn vị mà những thông tin đó có thể cho thấy các vấn đề hoặc 

các khu vực địa lý hoặc lĩnh vực kinh doanh cần được cải thiện. 

Các nguyên tắc về giám sát 

Nguyên tắc 16: Đơn vị phải lựa chọn, triển khai và thực hiện việc đánh giá liên 

tục hoặc định kỳ để biết rằng liệu những thành phần nào của KSNB có hiện hữu và 

đang hoạt động. 

Nguyên tắc 17: Đơn vị phải đánh giá và thông báo những yếu kém của KSNB 

một cách kịp thời cho các đối tượng có trách nhiệm bao gồm nhà quản lý và Hội đồng 

quản trị để có những biện pháp khắc phục. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Trong chương 2, đề án đã hệ thống và cụ thể hóa được những vấn đề lý luận cơ 

bản về kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng. Các yếu tố cấu thành nên KSNB quy 

trình mua hàng cũng được tổng hợp, phân tích và khái quát hóa nhằm làm rõ bản chất, 

vai trò của KSNB quy trình mua hàng trong doanh nghiệp. 

Trên cơ sở cập nhật những quan điểm trong nhận thức về KSNB quy trình mua 

hàng trong doanh nghiệp kết hợp việc áp dụng các yếu tố cấu thành nên KSNB quy 

trình mua hàng tại doanh nghiệp bao gồm: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá 

rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát. học viên hướng tới xác định các 

mục tiêu kiểm soát và yêu cầu đặt ra cho KSNB quy trình mua hàng đối với kiểm soát 

các doanh nghiệp thương mại. Dựa vào những nghiên cứu chương 2, học viên sẽ đi sâu 

phân tích thực trạng KSNB quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận 

tải Xi măng tại chương 3 và từ đó nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm của KSNB quy 

trình mua hàng, các tồn đọng của KSNB quy trình mua hàng tại Công ty.  
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CHƯƠNG 3.  

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA 

HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM 

VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 

 

3.1. Tổng quan về doanh nghiệp 

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư 

Vận tải Xi măng 

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. 

Tên viết tắt : VICEMCOMATCE.,JSC 

Trụ sở chính : Số 21B, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Mã số thuế : 0100 106 352 

Số điện thoại : 04-38457328 

Fax : 04-38457186 

Web : www.vtvxm.vn 

Vị thế của Công ty: 

Là doanh nghiệp có bề dày trên 40 năm kinh nghiệm trong kinh doanh các loại 

vật tư dùng cho ngành xi măng, kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, sản xuất kinh 

doanh của Công ty kể từ khi chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần luôn ổn định 

và có sự tăng trưởng cao, đảm bảo đủ nhu cầu than cho sản xuất xi măng của các Công 

ty thuộc VICEM và đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Chiến lược phát triển và đầu tư của Công ty trong tương lai 

- Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng là doanh nghiệp thành viên 

của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thực hiện lĩnh vực vận tải - hậu cần 

chuyên nghiệp, phục vụ sản xuất của các Công ty xi măng trong Vicem, vì “Một 

Vicem” phát triển, năng động, hiệu quả với Slogan: “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành 

công” gồm 4 ngành chủ chốt của Công ty như sau: 
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1 - Cung ứng than (mặt hàng kinh doanh cốt lõi của Công ty) 

2 - Cung ứng Phụ gia 

3 - Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải 

4 - Kinh doanh Bất động sản trên quỹ đất hiện có. 

- Đa dạng hóa đối với các lĩnh vực liên quan trong Vicem và Công ty có lợi thế. 

- Không ngừng phấn đấu để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và lợi ích cao 

nhất trên vốn đầu tư của các Cổ đông. 

- Nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của các Công ty sản xuất xi măng trong Vicem và 

khách hàng ngoài Vicem, phù hợp năng lực và sở trường của Công ty với thương hiệu 

được tín nhiệm. 

- Xây dựng Công ty thành môi trường lao động có sức hấp dẫn, tạo cơ hội thành 

đạt và chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực, sự cống hiến của mỗi người lao động. 

* Mục tiêu đến năm 2025: 

- Tổng sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải tăng trên 22%, doanh thu và lợi 

nhuận tăng gần 18%. 

- Khai thác các nguồn than đảm bảo chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu than 

cho sản xuất xi măng của các Công ty thuộc VICEM (ước tính 1,8 triệu tấn/năm). 

- Đầu tư nâng cao năng lực vận tải sông với tổng trọng tải phương tiện sà lan 

khoảng 20.000 tấn, nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động vận tải của Công ty, mở rộng thị 

phần vận tải sông, đồng thời giảm sức ép của phương tiện vận tải xã hội tham gia khâu 

cung ứng này. 

- Kinh doanh bất động sản trên quỹ đất hiện có: Công ty đầu tư để khai thác 

kinh doanh bất động sản gồm Dự án 6.744 m2 tại phố Ngụy Như Kom Tum, phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và Dự án 1.624,44 m2 tại số 21 B Cát 

Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Đây là 2 dự án tiềm năng của 

Công ty về văn phòng cho thuê và chung cư để bán, là bước khởi đầu tích lũy kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng 16.893,57 

m2 đất tại các chi nhánh của Công ty; Nắm bắt cơ hội để phát triển kinh doanh bất 

động sản. 
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3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 

Theo đăng ký kinh doanh: 

Vốn điều lệ của Công ty: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín 

trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Số cổ phần niêm yết: 31.199.825 cổ phần. 

+ Vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 

đại diện chủ sở hữu): 196.417.210.000 đồng, bằng 62,954% Vốn điều lệ; 

+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là pháp nhân và cá nhân ngoài vốn Nhà 

nước: 115.581.040.000 đồng, bằng 37,046 % Vốn điều lệ. 

Công ty hoạt động trên các ngành sau: 

Mã số thuế: 0100 106 352 

Bảng 3.1: Tên ngành và mã ngành chính Công ty đăng ký hoạt động 

STT Mã Tên ngành, nghề kinh doanh 

1  
4661 

(Chính) 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

- Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. 

2  5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

3  4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

4  6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê 

- Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

(Nguồn: trích giấy phép đăng ký kinh doanh) 

➢ Hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ theo các ngành nghề theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoach và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 

24/04/2006, Công ty luôn phát huy được những thế mạnh trong 4 ngành chủ chốt. 

Trong đó lĩnh vực đang rất được quan tâm và thu được nhiều kết quả khả quan là việc 

kinh doanh than cám. 

➢ Đặc điểm của hàng hóa: Than cám trong quá trình vận chuyển, lưu kho luôn 

phải đáp ứng các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015 (Than thương phẩm – Yêu 

cầu kỹ thuật). Việc kinh doanh mua bán than cũng có những đặc thù nhất định do chất 

lượng của than có thể thay đổi trong quá trình vận chuyển và lưu kho, cảng. 
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➢ Nguồn than đầu vào được Công ty nhập chủ yếu từ Tập đoàn Công nghiệp 

than - Khoáng sản Việt Nam và một số nguồn khác. 

➢ Thị trường tiêu thụ: Hiện nay Công ty đang tập trung đáp ứng nhu cầu của 

các Công ty trong nội bộ Tổng Công ty và các doanh nghiệp, nhà máy trong nước. 

➢ Chu kỳ kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian 

không quá 12 tháng. 

3.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

3.3.1. Môi trường kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của Công ty: 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng được thành lập và hoạt động 

theo mô hình của Công ty cổ phần tại Luật 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, 

theo đó Công ty có mô hình tổ chức như sau: 

+ Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Giám đốc, Phó 

Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ của Công ty gồm: Văn phòng Công ty, Phòng 

Kinh tế Kế hoạch, Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Kế toán Thống kê Tài chính, 

Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh vận tải, Phòng Đầu tư Phát triển, Phòng Kinh 

doanh Vận tải biển, Ban quản lý dự án Nhân Chính, Phòng pháp chế và quan hệ cổ 

đông. 

+ Chi nhánh Quảng Ninh, Hải Phòng vừa làm nhiệm vụ Chi nhánh đầu nguồn, 

vừa làm nhiệm vụ Chi nhánh cuối nguồn (vừa mua và bán hàng). 

+ Các Chi nhánh còn lại làm nhiệm vụ của Chi nhánh cuối nguồn (bán hàng). 

+ Riêng Chi nhánh Phú Thọ và Văn phòng đại diện miền Nam đang tạm thời 

ngừng hoạt động do đặc thù ngành nghề kinh doanh (theo cán bộ phòng Kế toán thống 

kê tài chính).  



 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý tại Công ty 

(Nguồn: www.vtvxm.vn)

Phòng Kinh tế- Kế hoạch 

Phòng Tổ chức lao động 

Phòng Kế toán thống kê tài chính 

Văn phòng Công ty 

Chi nhánh Bỉm Sơn 

Chi nhánh Ninh Bình 

Chi nhánh Hà Nam 

Chi nhánh Hoàng Thạch 

Chi nhánh Hải Phòng 

Chi nhánh Quảng Ninh 

Phòng kỹ thuật 

Phòng Kinh doanh vận tải 

Phòng Đầu tư phát triển 

Ban quản lý dự án Nhân Chính 

Chi nhánh Phú Thọ 

Chi nhánh Hoàng Mai 

Phòng Pháp chế, Quan hệ cổ đông 

Phòng Kinh doanh vận tải biển 

Đoàn vận tải 

Văn phòng đại diện miền Nam 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 
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Nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng: 

Ban lãnh đạo 

 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty 

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ 

quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, 

ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài 

chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. 

 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại HĐQT của Công ty có 05 thành viên. 

Danh sách Hội đồng quản trị: 

1. Chủ tịch HĐQT-Bà Nguyễn Thị Kim Chi (bổ nhiệm ngày 27/04/2023) 

2. Thành viên HĐQT - Ông Trần Khắc Mạnh 

3. Thành viên HĐQT - Ông Trần Đình Dũng 

4. Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Vũ Thắng 

5. Thành viên HĐQT - Ông Phạm Văn Phương 

(Trích báo cáo quản trị năm 2023) 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ 

đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều 

hành sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và 

Ban Giám đốc. 
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Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: 

1. Trưởng Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

2. Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Mai Thanh Hải 

3. Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Kim Oanh 

(Trích báo cáo quản trị năm 2023) 

 Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc của Công ty gồm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Giám 

đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công 

ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Danh sách thành viên Ban Giám đốc: 

1. Giám đốc - Ông Trần Khắc Mạnh 

2. Phó Giám đốc - Ông Trịnh Công Giang 

(Trích báo cáo quản trị năm 2023) 

Phòng ban doanh nghiệp 

 Văn phòng Công ty: 

+ Là doanh nghiệp quản lý công tác, hành chính quản trị; hậu cần an ninh; an toàn 

cơ quan; mua sắm và quản lý các tài sản thuộc cơ quan Công ty; phục vụ và chăm lo điều 

kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. 

 Phòng Tổ chức lao động: 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý trong 

Công ty, công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao 

động theo quy định của Nhà nước và Công ty. 

 Phòng Kinh tế kế hoạch: 

+ Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện 

các quyết định về công tác kế hoạch hóa, công tác quản lý sản xuất kinh doanh phù 

hợp với chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Phòng chịu 

trách nhiệm kinh doanh mặt hàng than cám. 

+ Giúp Giám đốc Công ty tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, 

đề xuất các biện pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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 Phòng Kế toán thống kê tài chính: (gọi tắt: Phòng Kế toán) 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công 

ty trong việc tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán – thống kê – tài chính trong toàn 

Công ty theo đúng Luật Kế toán. 

  Phòng Đầu tư và phát triển: 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các công tác thuộc 

lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư, nghiên cứu phát triển đa dạng hóa ngành nghề của 

Công ty. 

 Phòng Kỹ thuật: 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện công tác quản lý về chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý kỹ thuật xe máy, thiết bị máy móc; quản lý chi nhánh 

tuyển xỉ Phả Lại; tham mưu quản lý toàn bộ hệ thống định mức kỹ thuật, quy định giao 

nhận, hao hụt vật tư, định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư trong Công ty; 

nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh. 

 Phòng Kinh doanh vận tải: 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác vận tải và kinh doanh vận tải 

nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức thực hiện công tác 

vận tải và kinh doanh vận tải.  

 Phòng Kinh doanh vận tải biển:  

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty xây dựng, tổ chức thực hiện và triển khai 

phương án kinh doanh vận tải trong và ngoài nước khai thác tối đa vận tải 02 chiếc tầu 

Comatce star 23.725 tấn và Comatce Sun 14.190 tấn (Hiện nay đã dừng hoạt động do 

Công ty đã bán tàu). 

 Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông: 

+ Tham mưu cho Giám đốc Công ty tổ chức công tác pháp chế, thực hiện công 

tác kiểm soát nội bộ; Thanh kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham 

mưu tổ chức các mối quan hệ giữa Công ty và các cổ đông. 

 Ban quản lý dự án Nhân Chính: 

+ Thay mặt chủ đầu tư quản lý việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

toà nhà Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng tại Nhân Chính theo đúng các 

quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành về quản lý đầu tư xây dựng công trình. 
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Các chi nhánh 

 1. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh: 

là doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

-  Trụ sở: Tổ 5 K12, phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

-  Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho 

sản xuất của các Công ty xi măng. 

2. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hải Phòng: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

-  Trụ sở: Số 20 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng. 

-  Chức năng: Kinh doanh, cung ứng các loại hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho 

sản xuất của Công ty xi măng Hải Phòng và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi nhánh theo 

chức năng nhiệm vụ, ngành nghề và kế hoạch của Công ty. 

3. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Thạch: 

là doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất 

của Công ty xi măng Hoàng Thạch và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi nhánh. 

4. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hà Nam: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: Thôn La Mát, xã Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản 

xuất của Công ty xi măng Bút Sơn và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi nhánh theo kế 

hoạch của Công ty. 

5. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Ninh Bình: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: Đường Hoàng Diệu, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản 

xuất của Công ty xi măng Bỉm Sơn, Tam Điệp và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi 

nhánh. 
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6. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Bỉm Sơn: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: Số 61 đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản xuất 

của Công ty xi măng Bỉm Sơn và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi nhánh. 

7. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Mai: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Ngệ An. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản 

xuất của Công ty xi măng Hoàng Mai. 

8. Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng tại Phú Thọ: là 

doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản 

xuất của các Công ty xi măng và các doanh nghiệp tại địa bàn Chi nhánh. 

9. Đoàn vận tải: là doanh nghiệp tổ chức kế toán theo hình thức hạch toán báo sổ. 

- Trụ sở: đóng tại thành phố Hải phòng. 

- Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Quản lý, khai thác kinh doanh vận tải các đoàn sà lan của 

Công ty. 

10. Văn phòng đại diện của Công ty phía Nam: 

- Trụ sở: Số 25/1 đường số 4, Khu 3, P. Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. 

- Chức năng: Cung ứng các loại vật tư, hàng hóa chuyên ngành phục vụ cho sản 

xuất của các Công ty xi măng và các doanh nghiệp tại địa bàn hoạt động. 

Cơ cấu lao động và trình độ lao động của Công ty: 

Là doanh nghiệp có bề dày trên 40 năm kinh nghiệm trong kinh doanh các loại 

vật tư dùng cho ngành xi măng, kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải và hoạt động 

dưới hình thức Công ty Cổ phần từ năm 2006, cơ cấu lao động của Công ty đầu năm 

2024 gồm 241 người với mục tiêu của năm là 245 người. Các nhân viên làm việc tại 

các phòng ban, Chi nhánh đều được tuyển với trình độ đại học và cao đẳng còn nhân 

viên bảo vệ, tiếp tân, nhà ăn là trình độ trung cấp và phổ thông. 
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Bảng 3.2: Bảng cơ cấu lao động của Công ty tháng 01/2024. 

TT Doanh nghiệp Số lao động 

A Viên chức quản lý Công ty 3 

B Người lao động 238 

I Khối kinh doanh than 111 

1 Chi nhánh Quảng Ninh 24 

2 Chi nhánh Hải Phòng 12 

3 Chi nhánh Hoàng Thạch 11 

4 Chi nhánh Hà Nam 11 

5 Chi nhánh Ninh Bình 29 

6 Chi nhánh Bỉm Sơn 12 

7 Chi nhánh Hoàng Mai 12 

II Văn phòng Công ty 85 

1 P. Kế toán thống kê tài chính 10 

2 P. Đầu tư phát triển 8 

3 P. Kinh tế kế hoạch 12 

4 P. Kinh doanh vận tải 8 

5 P. Kỹ thuật 8 

6 Văn phòng Công ty 23 

7 P. Tổ chức lao động 7 

8 P. Pháp chế và Quan hệ cổ đông 6 

9 Nhân viên bảo vệ, nhà ăn 3 

III Đoàn vận tải 28 

IV Văn phòng đại diện miền Nam 1 

V Ban quản lý Nhân Chính 13 

 TỔNG CỘNG 241 

(Nguồn do Phòng Tổ chức lao động cung cấp) 

Mục tiêu trả lương ổn định đời sống và khuyến khích người lao động làm việc 

hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
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nghiệp, bảo hiểm thân thể, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách cho 

người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty. 

Việc Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn lao động trong 

năm 2021, 2022, 2023 chính là thành quả ghi nhận trách nhiệm của Công ty. 

Công ty có chính sách tuyển dụng nhân sự, xây dựng quy chế tuyển dụng để 

xác định năng lực và phẩm chất của cán bộ nhân viên. 

Các vị trí quản lý, lãnh đạo (từ phó trưởng phòng trở lên) có tiểu chuẩn riêng 

theo quy định cụ thể của Công ty tại Quy chế tổ chức cán bộ. 

Nhân viên nghiệp vụ, quản lý, hỗ trợ: 

- Chuyên môn: có trình độ tối thiểu từ cao đẳng trở lên, ưu tiên trình độ đại học 

đúng chuyên ngành theo yêu cầu nhiệm vụ công việc và vị trí tuyển dụng (trường hợp 

đặc biệt có thể xem xét tuyển dụng trình độ trung cấp nhưng phải cam kết và hoàn 

thành chương trình Đại học, Cao đẳng trong quá trình làm việc). 

- Ngoại ngữ: Phù hợp với yêu cầu công việc. 

- Tin học: Phù hợp với yêu cầu công việc, tối thiểu sử dụng thành thạo vi tính 

văn phòng. 

- Có bằng hoặc chứng chỉ nghề liên quan đến công việc dự kiến bố trí. 

Tiêu chuẩn cụ thể đối với nhân viên nghiệp vụ 

Chính sách nhân sự: 

Công ty cũng đã có quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ tiền lương, Quy 

chế tuyển dụng lao động, trong có có quy định chi tiết phạm vi điều chỉnh, áp dụng, 

đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, sự phân công phân nhiệm rõ ràng của từng 

cấp quản lý, thống nhất quản lý công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật và 

Công ty. 

Các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức 

bộ máy theo phân cấp quản lý và đánh giá, nhận xét cán bộ để xây dựng quy hoạch 

- Công ty quản lý số lượng, cơ cấu, chất lượng lao động theo kế hoạch lao động 

tiền lương hằng năm được phê duyệt. 

- Việc tuyển dụng, quản lý lao động được tiến hành bằng các văn bản quản lý, 

bao gồm: Hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế 
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quản lý lao động, các quy chế, quy định khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền hạn và 

lợi ích của các bên trong quan hệ lao động trong Công ty. 

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc, định mức doanh 

thu thì phải thương lượng để điều chỉnh bậc lương, mức lương hoặc chấm dứt HĐLĐ. 

- Phải sử dụng và bố trí lao động đúng vị trí; năng lực và trình độ chuyên môn 

của người lao động, đây là động lực để người lao động phát huy tối đa năng lực sở 

trường của mình, đóng góp vào sự phát triển của Công ty nói chung và các đơn vị nói 

riêng. 

- Trên cơ sở công việc được phân công, người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu người 

lao động mô tả công việc chi tiết, có bản cam kết và trách nhiệm thực hiện công việc 

của người lao động. 

- Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm người quản lý trực tiếp lao động 

phải giám sát, đánh giá, yêu cầu người lao động báo cáo kết quả thực, tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ công việc, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất sử dụng lao động tuy nhiên chỉ 

tiêu về thâm niên được đề cao hơn các chỉ tiêu đánh giá còn lại. 

- Các nội dung liên quan khác trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao 

động như quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ phép, nghỉ ốm, chế độ chính sách 

đối với người lao động… thực hiện theo Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể 

và các quy định có liên quan khác của Công ty. 

- Khi người lao động đủ tuổi được nghỉ hưu theo luật BHXH, trình tự và chính 

sách đối với người lao động thực hiện như đối với cán bộ. 

Tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức 

tuyển chọn/thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài làm việc. 

Chính sách lương, thưởng: 

Công ty tiếp tục thực hiện giao và quyết toán tiền lương cho các đơn vị theo lao 

động định biên, ngày càng gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả công 

việc, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động theo 

Quy chế. 

Chế độ Hợp đồng lao động và Bảo hiểm: 

- 100% cán bộ, người lao động làm việc tại Công ty đều được ký hợp đồng lao 

động theo quy định của pháp luật lao động. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo 
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hiểm theo quy định của luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao 

động, trợ cấp hưu trí, tử tuất, thai sản 

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy 

định; Quyền lợi của người lao động đối với các chương trình, kế hoạch mà Công ty đã 

đề ra luôn được đảm bảo và thực hiện đúng, đầy đủ. 

Ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động, Công ty tiếp tục 

mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của toàn bộ cán bộ, người lao động, với bảo hiểm 

chăm sóc sức khỏe này đã góp phần giúp cán bộ, người lao động được thanh toán một 

phần/toàn bộ các chi phí liên quan đến khám, chữa bệnh khi ốm đau. 

Các phúc lợi khác: 

Cán bộ, người lao động của Công ty được hưởng các chế độ khác từ nguồn Quỹ 

phúc lợi và từ các quy định trong Thỏa ước Lao động Tập thể. Bên cạnh đó, Công ty 

trích 01 tháng lương từ chi phí (theo quy định của Chính phủ) để chi những khoản như 

tham quan nghỉ mát, hỗ trợ cước tàu xe nghỉ nghỉ phép, chi các dịp Lễ, Tết, … cho cán 

bộ, người lao động; Mức chi và nội dung chi các thời điểm khác nhau phụ thuộc vào 

điều kiện thực tế hoạt động SXKD của Công ty và các quy định cụ thể trong Thỏa ước 

Lao động Tập thể. 

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện việc chi hỗ trợ xăng xe, cước điện thoại di động 

và các chế độ hỗ trợ khác đối với CB-NLĐ theo Quy chế chi tiêu hành chính văn 

phòng. 

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa 

Nguồn www.vtvxm.vn 

http://www.vtvxm.vn/
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Nhận xét chung: 

Hiện nay Công ty mặc dù đã có quy định về chuẩn mực đạo đức tuy nhiên các 

quy định cụ thể về hành vi ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên chưa được thực thi 

thường xuyên. Do vậy, Ban lãnh đạo chưa thật sự sát sao trong việc giám sát các hành 

vi ứng xử, giao tiếp hàng ngày giữa các nhân viên, các bộ phận. 

Quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, nhân viên ở 

từng bộ phận, phòng ban và các đơn vị thành viên, từng vị trí trong quan hệ công tác, 

làm việc, giao tiếp hàng ngày, quan hệ phối hợp xử lý những tình huống bất thường tại 

các bộ phận được ban hành từ lâu, chưa sửa đổi để phù hợp với hiện tại. Trong đó đặc 

biệt chưa có quy định nhằm hạn chế mâu thuẫn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể khi 

nhân viên, nhà quản trị các cấp thực thi nhiệm vụ. Bộ quy tắc ứng xử chưa được xây 

dựng và ban hành để nêu các giá trị, chuẩn mực, cam kết mà doanh nghiệp mong đợi 

đạt được và cung cấp thông tin cần thiết để giúp các thành viên hành động phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức của xã hội, các quy định của pháp luật. 

Việc truyền đạt rõ ràng, thông tin chính xác và đầy đủ các quy định về chuẩn 

mực đạo đức và bộ quy tắc ứng xử đến mọi nhân viên, cấp quản lý trong Công ty và 

yêu cầu các nhân viên ký bản cam kết tuân thủ những quy định, chuẩn mực chưa được 

thiết lập đầy đủ.  



 

 57 

Ngoài ra, quy định về chuẩn mực đạo đức và bộ quy tắc ứng xử chưa nêu rõ các 

biện pháp thưởng phạt, nhằm khuyến khích nhân viên tuân thủ cũng như báo cáo hành 

vi vi phạm quy tắc đạo đức trong doanh nghiệp.  

Nhà quản trị cấp cao cần thường xuyên có những biểu hiện nêu gương cho cấp 

dưới thông qua lời nói, cử chỉ, hành động, hành vi nhằm thể hiện sự tôn trọng và đề 

cao các quy định về tính chính trực và giá trị đạo đức trong doanh nghiệp.  

Công ty chưa tăng cường hoạt động tuyên truyền các Bộ quy tắc ứng xử cho 

nhân viên. Các hoạt động tuyên truyền chưa được tổ chức tốt trong các buổi sinh hoạt 

các nhóm tổ, đội, phòng/ban hoặc các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của 

Công ty. Các chương trình đào tạo, huấn luyện riêng biệt cho nhân viên về các Bộ quy 

tắc ứng xử, các hành động tuân thủ, hay vi phạm bộ quy tắc ứng xử chưa được truyền 

thông hiệu quả đến các thành viên trong Công ty. 

Thứ hai, về triết lý quản trị và phong cách điều hành 

Thực hiện, Công ty chưa thực sự công bố thông tin đối với cán bộ nhân viên 

trong các cuộc họp, báo cáo định kỳ để mọi nhân viên đều nắm rõ và hiểu về Công ty, 

mà chỉ công khai báo cáo tài chính định kỳ. Điều này khiến cho những cán bộ nhân 

viên không có chuyên môn tài chính không thể hiểu và nắm được tình hình kinh doanh 

của Công ty. 

Thứ ba, về cơ cấu tổ chức và phân quyền 

Công ty chưa thiết lập bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ riêng biệt để kịp 

thời đưa ra các ý kiến khắc phục các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình hoạt động 

của doanh nghiệp. 

Văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu phối 

hợp trong công việc đối với các vị trí công việc chưa được cập nhật khi có phát sinh vị 

trí công việc hoặc thay đổi nội dung công việc ở từng vị trí. 

Tổ chức các bộ phận riêng biệt các chức năng, cơ bản tránh sự kiêm nhiệm quá 

mức ở một số vị trí như hiện nay. Bộ phận kế toán và tài chính đang gộp chung khiến 

cho chức năng về tài chính và kế toán chưa tách biệt, thiếu đi sự kiểm soát, kiểm tra về 

số liệu tài chính. 

Thứ tư, về chính sách nhân sự 

Công ty chưa ban hành chính sách và lộ trình cụ thể trong việc đào tạo nâng cao 

năng lực cho cán bộ nhân viên. 
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Công ty chưa thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định kỳ, kêt quả đánh giá 

chủ yếu dựa trên yếu tố thâm niên, chưa công tâm về năng lực và giá trị công việc mà 

từng nhân viên đem lại cho Công ty. 

Công ty cũng chưa có những chính sách chăm lo đời sống nhân viên đúng mức. 

3.3.2. Đánh giá rủi ro 

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng được cổ phần hóa từ doanh 

nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Là doanh nghiệp nội 

địa đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh chuyên ngành các sản phẩm xi măng, vật liệu 

xây dựng, khoáng sản… 

 

Nguồn ảnh http://www.vtvxm.vn/ 

Mặc dù có nhiều Công ty thương mại vận tải trong ngành này, nhưng Công ty 

Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong kinh 

doanh các loại vật tư trong ngành xi măng, đang là nhà phân phối khối lượng lớn của 

Tổng Công ty trên các địa bàn khu vực phía Bắc. Đồng thời Công ty cũng là bạn hàng 

truyền thống lâu năm và tin cậy của các Công ty sản xuất xi măng tại khu vực phía 

Bắc. 

Công ty còn có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực đủ đáp ứng yêu 

cầu của từng công việc. 

Ngoài ra Công ty còn có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu 

cầu của các hoạt động. Công ty có hệ thống kho tàng bến bãi đảm bảo cho việc bảo 

quản lưu trữ xi măng, than cám trong mọi hoàn cảnh. 



 

 59 

Trong quá trình hoạt động của mình Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo, 

động viên của Hội đồng quản trị, cơ quan Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng 

của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam; sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ 

quan trong và ngoài ngành từ Trung ương đến địa phương. 

Công ty đã xây dựng được hệ thống các quy chế nội bộ, làm cơ sở cho việc 

quản lý và điều hành Công ty. 

Bộ máy hoạt động có nề nếp, có hệ thống giúp cho Công tác kế toán được vận 

hành có điều độ và đạt hiệu quả cao trong Công việc. Mọi người làm việc có trách 

nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh những lợi thế trên, Công ty cũng nhận thức được những rủi ro có thể 

gặp phải trong tương lai, như: 

Giá xăng dầu liên tục tăng cao, thời tiết có những diễn biến phức tạp như: Mùa 

khô nước sông quá cạn kiệt, mùa mưa thì bão lũ, khi có sương mù dày thì phải tạm 

hoãn việc vận chuyển … Những yếu tố trên đây đã làm cho việc tiếp nhận, vận chuyển 

xi măng bằng đường thủy, đường sắt, đường bộ về các địa bàn của Công ty gặp khó 

khăn. 

Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao. Đối mặt với bài toán cung 

vượt cầu. Xu hướng giảm sử dụng xi măng trong xây dựng do một vài lý do như giảm 

đầu tư công, nhiều công trình hạn chế bê tông hóa. Năm 2017 là năm đầu tiên cho thấy 

sự chuyển dịch trong cơ cấu hàng hóa ngành xây dựng: Tỷ trọng đóng góp của ngành 

xi măng, than cám thấp hơn hẳn các năm trước, đạt khoảng 2%, dù tốc độ tăng trưởng 

ngành xây dựng khá cao, đạt 8,7% so với cùng kỳ. 

Một số hình ảnh minh họa 
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Nhận xét chung: 

Mặc dù Công ty cũng đã nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn từ thị trường 

cũng như nội tại trong doanh nghiệp, ban lãnh đạo đã thiếp lập mục tiêu, nhưng chưa 

cụ thể hóa thành các kế hoạch. Có những rủi ro dù đã được đề cập từ lâu nhưng vẫn 

không có biện pháp cụ thể. 

Một số nhân viên chưa có ý thức cập nhật thông tin về quy định, chế độ liên 

quan đến doanh nghiệp mình. 

3.3.3. Hoạt động kiểm soát 

3.3.3.1. Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu và lượng hàng hóa tồn kho của Công ty. 

Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng có 2 Chi nhánh đầu nguồn 

(Chi nhánh Quảng Ninh, Chi nhánh Hải Phòng) làm nhiệm vụ mua hàng từ các Công 

ty, xí nghiệp khai thác than và bán lại cho các Chi nhánh cuối nguồn và các khách 

hàng (Các nhà máy, xí nghiệp, Công ty mua than …). 

Những mặt hàng chủ yếu Công ty nhập về là: 

Bảng 3.3: Tổng hợp danh mục mặt hàng đang nhập 

STT Mã HH Tên HH 

1 01 Than C3b 

2 02 Than 3c.1 

3 03 Than 4a.1 

4 21 Than Nga 

5 22 Than nhập khẩu (xuất xứ Trung Quốc) 

6 23 Than nhập khẩu Úc (tương đương 3c.1) 

7 25 Than nhập khẩu Úc (tương đương 4a.1) 

8 26 Than nhập khẩu Úc (tương đương 4b.1) 

Trong quý I năm 2024, Công ty chủ yếu kinh doanh 2 mặt hàng chính là: 

✓ Than cám 3c.1 

✓ Than cám 4a.1 
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3.3.3.2. Tình hình biến động hàng hóa tồn kho của Công ty 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng là một doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực cung cấp và vận chuyển, vì vậy vốn tồn kho dự trữ của Công ty 

tập trung hầu hết vào nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa trong đó mặt hàng than 

cám chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

 

Nguồn http://www.vtvxm.vn/ 

Thực trạng quản trị HTK tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 

thời gian qua: 

➢ Trong công tác xác định lượng nguyên vật liệu, hàng hóa cần mua trong kỳ 

và lượng tồn kho dự trữ: Công ty không áp dụng mô hình nào liên quan đến việc xác 

định mức dự trữ HTK tối ưu. Lượng HTK được tính toán chủ yếu dựa vào tình hình 

kinh doanh, đề xuất của bộ phận kinh doanh và mức độ khan hiếm của hàng hóa trên 

thị trường. 

➢ Thường xuyên theo dõi sự biến động của thị trường vật tư, hàng hóa: là 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng than, doanh nghiệp đã có sự theo dõi 

thị trường và thời gian qua thực hiện giảm dự trữ hàng hóa trong điều kiện thị trường 

có nhiều biến động. 

http://www.vtvxm.vn/
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➢ Tổ chức tốt việc dự trữ, bảo quản vật tư, hàng hóa: Công ty kiểm kê hàng 

hóa theo quý về số lượng và chất lượng hàng hóa, tiến hành phân loại hàng hóa để bán 

kịp thời những hàng hóa tồn lâu ngày. 

Tình hình biến động HTK 

Doanh nghiệp tính: triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

31/12/2023 

(I) 

31/12/2022 

(II) 

31/12/2021 

(III) 

Chênh lệch 

(II - III) 

Chênh lệch 

(I - II) 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

HTK 16.848 378.961 198.082 180.879 91,13% -362.113 -95,56% 

(Nguồn: Tính toán từ Bảng Cân đối kế toán & Thuyết minh báo cáo tài chính) 

Hàng tồn kho năm 2022 tăng 91,13% so với năm 2021 tương đương 

180.879.257.920 đồng. Có thể thấy việc tăng này là một dấu hiệu tốt, Công ty đang dự 

trữ sẵn nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Việc dự trữ cũng như 

gom hàng tồn kho như trên là một chiến lược rất phù hợp với tình hình thị trường mà 

Công ty đã nắm bắt được xu hướng biến động của giá cả thị trường nên chủ động tăng 

nguồn hàng để hưởng chênh lệch. 

Hàng tồn kho năm 2023 giảm 95,56% so với năm 2022, nguyên nhân giảm của 

HTK là do trong năm 2022 Công ty đã thực hiện chính sách dự trữ hàng hóa phù hợp 

với thị trường để năm 2023 Công ty đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. 

Đây là quyết định rất đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty trong năm, từ nguồn thu này 

Công ty có thể linh hoạt sử dụng để đầu tư vào các hoạt động khác. 

Trong thời gian qua HTK có sự biến động, tuy nhiên quy mô HTK của doanh 

nghiệp vẫn giữ ở mức ổn định, đây là cơ cấu hợp lý đối với Công ty hoạt động trong 

lĩnh vực kinh doanh thương mại. 
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Nguồn BCTC của Công ty đã được kiểm toán 

3.3.3.3. Phương tiện vận chuyển 

Công ty chủ yếu ký kết hợp đồng vận chuyển với các khách hàng vận tải để 

vận chuyển hàng hóa (than cám) từ cảng, bến bãi của Bên Bán về Chi nhánh đầu 

nguồn rồi chuyển cho các Chi nhánh cuối nguồn và các nhà máy, xí nghiệp mua 

than. 

Công ty vận chuyển hàng hóa theo các đường chủ yếu là: 

Đường bộ (vận chuyển bằng ô tô …) 

Đường sông, biển (tàu tự hành, sà lan...) 

Phương tiện vận chuyển của Bên Mua là tàu sông (tàu tự hành và/ hoặc đoàn sà 

lan), tàu biển 
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Phương tiện đến nhận than phải có đầy đủ bộ hồ sơ, giấy tờ theo quy định hiện 

hành, đủ các điều kiện để giao nhận hàng và phù hợp điều kiện làm hàng tại các cảng, 

bến của Bên Bán 

Phương tiện vào cảng, bến rót phải tuân thủ nội quy của các cảng, bến của Bên 

Bán. 

Có trách nhiệm phối hợp với bên bán bảo quản hàng hóa kể từ khi hàng rót 

xuống phương tiện đến khi hoàn thành xong thủ tục giao hàng. 

 

 Sông 

 

 

 Sông 

 

 

 Biển 

 

 

 

Sơ đồ 3.2: Khái quát đường vận chuyển 

Căn cứ vào hợp đồng vận chuyển, bốc xếp mà khách hàng vận tải xuất HĐ 

GTGT thu cước vận chuyển tương ứng với khối lượng thực hiện (chuyển chứng từ về 

Phòng Kinh doanh vận tải rồi xác nhận với Phòng Kế toán thống kê tài chính để hạch 

toán). 

Chứng từ thuê vận tải, bốc xếp: 

✓ Liên 2 – Hóa đơn GTGT (Mẫu 01 – GTKT) do khách hàng lập. 

✓ Bảng thanh toán cước vận chuyển bốc xếp than cám – Biểu mẫu VTV-QT-

7.5.1/BM7.1,2,3,4,5 (Do phòng Kinh doanh vận tải lập) 

✓ Lệnh điều động hàng hóa (Do chi nhánh đầu nguồn lập) 

✓ Giấy vận chuyển hàng hóa (Do khách hàng vận tải lập) 

Chi nhánh Quảng Ninh, Chi 

nhánh Hải Phòng 

Vận chuyển về khu vực cảng Hoàng Mai 

→ vận chuyển ô tô → XM Hoàng Mai 

XM Ninh Bình (nhập bãi Ninh Bình) 

→ vận chuyển ô tô đi XM Tam Điệp, 

XM Bỉm Sơn.. 

XM Hải Phòng, XM Hạ Long, XM 

Hoàng Thạch, XM Bút Sơn.. 
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✓ Biên bản giao nhận hàng hóa do Chi nhánh lập (đầu nguồn, cuối nguồn) – 

Biểu mẫu VTV-QT-7.5.5/BM3. 

✓ Biên bản lấy mẫu hàng hóa – biểu mẫu VTVT-QT-8.2.4/BM2. 

✓ Biên bản kiểm tra phương tiện và niêm phong kẹp chì – biểu mẫu VTV-QT-

8.2.4/BM5b. 

✓ Phiếu chất lượng – biểu mẫu VTV-QT-8.2.4/BM3. 

✓ Lập báo cáo vận chuyển bốc xếp hàng hóa – biểu mẫu VTV-QT-

7.5.1/BM6.1,2,3,4 

✓ Các loại giấy tờ khác có liên quan theo hợp đồng phục vụ cho việc kiểm soát 

vận tải. 

Các chứng từ này được tập hợp về Công ty để kiểm tra rà soát và xác nhận trước khi 

làm thủ tục thanh toán, hạch toán kế toán và lưu trữ theo quy định. 

Các chứng từ này sẽ được luân chuyển, lưu trữ giữa các phòng ban trong Công 

ty theo V/v hướng dẫn việc lập và luân chuyển chứng từ số 1310/VTVT-KTTKTC 

ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Công ty. 

Trong quá trình vận chuyển nếu phương tiện bị Cơ quan chức năng kiểm tra thì 

đại diện phương tiện phải báo cáo chi nhánh đầu nguồn biết và thực hiện bóc niêm 

phong khi Cơ quan chức năng có yêu cầu. 

Hàng hóa trên phương tiện chỉ được phép rời bến khi phương tiện đã có đầy đủ 

bộ chứng từ theo yêu cầu. 

3.3.3.4. Phương thức giao nhận mà Công ty áp dụng 

Địa điểm giao nhận sẽ do Công ty và bên bán thống nhất với nhau và được ghi 

rõ trong hợp đồng mua bán than. 

Phương thức giao nhận: 

− Giao nhận về khối lượng: 

Có 2 phương thức xác định khối lượng là bằng cân điện tử trên băng tải và bằng 

mớn nước trên tàu hoặc sà lan. 

Bằng cân điện tử trên băng tải tại các Cảng khu vực Km6, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh; hoặc các Cảng ở Hải Phòng. 
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Bằng phương pháp giám định mớn nước phương tiện thủy (đối với các phương 

tiện thủy đủ điều kiện giao nhận theo phương pháp giám định mớn nước) tại các cảng, 

bến của Bên Bán chưa lắp cân và/ hoặc cân đang bị sự cố. 

Khối lượng than thanh toán (quy về độ ẩm trung bình theo TCVN) được xác 

định theo công thức sau: 

M = 𝑀𝑡𝑡 × 
100 − 𝑊     𝑡𝑡

𝑡𝑝
 

100 − 𝑊     𝑡𝑏
𝑡𝑝

 

Trong đó: 

M: Khối lượng thanh toán (tương đương với độ ẩm trung bình); 

𝑀𝑡𝑡 : Khối lượng thực tế giao nhận tại cảng, bến rót than của Bên Bán (tương 

ứng với độ ẩm thực tế); 

𝑊     𝑡𝑡
𝑡𝑝

 : Độ ẩm thực tế tại cảng, bến rót than của Bên Bán (theo kết quả phân tích 

chất lượng than của Bên Bán và Bên Mua thống nhất); 

𝑊     𝑡𝑏
𝑡𝑝

 : Độ ẩm trung bình của than theo TCVN (8,5%). 

− Giao nhận về chất lượng: 

Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lượng than thực hiện theo 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành. 

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu: Việc lấy mẫu sẽ do đại diện hai bên cùng thực hiện, 

mẫu được chia làm 4 phần (mẫu) như nhau: 02 mẫu giao cho Bên Bán (01 mẫu để 

phân tích, 01 mẫu để lưu, mẫu lưu được niêm phong và có xác nhận của 2 bên), 02 

mẫu giao cho Bên Mua. 

Phân tích chất lượng than: Theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành. Trong 

vòng n giờ (theo quy định trong hợp đồng mua bán) kể từ khi kết thúc làm hàng, bên 

bán cấp giấy chứng nhận kết quả giám định chất lượng tất cả các chỉ tiêu đã quy định 

trong hợp đồng, khối lượng than kèm theo lô hàng. 

Có biên bản giao nhận chứng từ kèm theo lô hàng. 

Mọi khiếu nại về chất lượng, khối lượng trong quá trình giao nhận hàng, Bên 

Mua phải gửi cho Bên Bán bằng văn bản trong thời gian làm hàng hoặc chờ làm các 

thủ tục chứng từ, hóa đơn và phương tiện chưa rời khỏi cảng để phối hợp và thống 

nhất cách giải quyết nhanh. 
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3.3.3.5. Phương pháp tính giá mà Công ty áp dụng để đánh giá hàng hóa 

Do đặc thù ngành hàng kinh doanh và điều kiện cơ sở vật chất mà Công ty quy 

định phương pháp tính giá cho hàng hóa như sau: 

Khi hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Công ty, Công ty đã thanh toán hoặc 

chấp nhận thanh toán thì kế toán mua hàng sẽ hạch toán giá trị hàng hóa nhập về theo 

đúng giá ghi trên hóa đơn GTGT (do Bên Bán cung cấp) vào TK 1561 và khi xuất 

hàng hóa để bán thì kết chuyển thẳng sang TK 632. 

Do hàng năm Công ty hoàn toàn ký kết hợp đồng với các khách hàng vận tải 

(Bên thứ 3) và để giảm thiểu công tác theo dõi giá mua cùng chi phí mua hàng theo 

từng đoàn vận chuyển nên hàng ngày kế toán theo dõi mảng vận tải sẽ vẫn hạch toán 

chi phí mua hàng vào TK 1562 và định kỳ thì kết chuyển vào TK 641 (Sẽ không có 

bảng phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán). 

Chi phí mua hàng gồm: Chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp, thuê kho bãi, chi 

phí gom, cân. 

Chi phí bảo quản tại bãi được ghi nhận vào TK 641. 

Do đó mà trong giá vốn hàng xuất bán của Công ty chỉ ghi nhận theo giá mua 

ghi trên hóa đơn GTGT do Bên Bán cung cấp. 

Về chiết khấu thương mại, Công ty và khách hàng đã thống nhất chiết khấu tính 

trên đầu tấn. Chính sách chiết khấu nhập than đầu Quảng Ninh, bên TKV có nhiều 

cảng giao than, trong đó có cảng Hòn Gai là cảng chính thì Công ty không được hưởng 

chiết khấu, mà giá mua ở đây sẽ là giá trên Hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Nếu Công ty 

nhận hàng ở cảng lẻ thì có chính sách chiết khấu tùy vào thời gian, địa điểm được ghi 

trong phụ lục hợp đồng, chính sách do TKV ban hành (Công ty được hưởng) trừ ngay 

trên Hóa đơn đỏ. 

Về chiết khấu thanh toán (nếu có) sẽ quy định rõ trong Hợp đồng mua bán than 

đối với từng khách hàng. 

Trong quá trình bán hàng, Công ty có chính sách chiết khấu, mà chỉ áp dụng 

theo giá trên Hợp đồng, phụ lục hợp đồng. 

Đến cuối tháng, kế toán mua hàng sẽ tính giá vốn hàng hóa xuất bán theo 

phương pháp bình quân gia quyền cố định theo tháng. 

Đến cuối năm, kế toán mua hàng sẽ tính lại giá vốn hàng hóa xuất bán theo 

phương pháp bình quân gia quyền năm và xử lý chênh lệch. 
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Tình hình kinh doanh của Công ty đang rất ổn định, trong quý I/2024 Công ty 

không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Ví dụ: Trong tháng N, Công ty ký kết hợp đồng nhập một lô than cám 3c.1 với 

trị giá là A đồng (giá chưa VAT), kế toán mua hàng đã nhận đủ hóa đơn, chứng từ và 

hạch toán như sau: 

Nợ TK 1561                      A 

Nợ TK 133(1)                    0,1×A 

     Có TK 112, 331                      1,1×A 

Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo hiểm sẽ được coi như một chi phí độc lập hạch 

toán riêng vào TK 1562 rồi cuối tháng kết chuyển thẳng sang TK 641. 

Giả sử trong tháng Công ty xuất bán thì ghi nhận như sau: 

Nợ TK 632            B 

     Có TK 1561              B 

Với B = đơn giá bình quân gia quyền tháng × số lượng thực tế xuất. 

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho 

trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn 

cứ vào giá mua, giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá 

doanh nghiệp bình quân: 

Đơn giá bình 

quân gia quyền 

cố định 

= 

Trị giá vốn thực tế của HH tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá vốn thực tế của HH 

nhập trong kỳ 

Số lượng HH tồn đầu kỳ + Số lượng HH nhập trong kỳ 

Trị giá vốn thực tế của hàng hóa xuất kho được tính căn cứ vào số lượng hàng 

hóa xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền. 

Trị giá vốn thực tế xuất 

kho trong kỳ 
= 

Số lượng hàng hóa xuất 

kho trong kỳ 
× Đơn giá bình quân 

Giá bán hàng hóa sẽ được Công ty ước tính hàng năm sau khi đã cân nhắc 

mọi chi phí phát sinh, vì đã có nhiều năm kinh nghiệm nên việc không hạch toán 

chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, bảo hiểm…) vào giá vốn hàng 

bán cũng không ảnh hưởng đáng kể đến việc duy trì và tăng doanh thu hay lợi 

nhuận của Công ty. 
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Đến cuối năm thì kế toán mua hàng sẽ tổng hợp bảng kê nhập – xuất – tồn hàng 

hóa để tính giá vốn bình quân gia quyền theo năm và xử lý chênh lệch phát sinh (nếu 

có) giữa giá vốn theo 2 cách tính (Tổng giá vốn 12 tháng/12; Tổng giá tồn, mua cả 

năm/tổng số lượng tồn, nhập trong năm). 

3.3.3.6. Phương thức thanh toán 

Sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng mua bán than giữa các bên. 

Thông thường, Bên Mua sẽ thanh toán 100% tiền hàng cho Bên Bán trong vòng 

n ngày kể từ ngày giao hàng xong và bàn giao bộ chứng từ của từng lô hàng. Nếu bên 

mua không thanh toán đúng thời hạn nêu trên, Bên Bán có quyền tạm dừng giao than 

cho đến khi Bên Mua thanh toán hết nợ cũ và không chịu trách nhiệm cho việc dừng 

cấp than. 

Số tiền thanh toán cho Bên Bán = Số lượng đã quy đổi theo độ ẩm chuẩn × Đơn 

giá trong hợp đồng. 

Số tiền thanh toán cho Bên vận chuyển = Số lượng thực tế cân được (chưa quy 

ẩm) × Đơn giá trong hợp đồng vận chuyển (bốc xếp, thuê ô tô…) 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng. 

Hồ sơ thanh toán gồm có: 

✓ Bản chính hóa đơn GTGT của Bên Bán 

✓ Bản chính giấy chứng nhận khối lượng và chất lượng của Quacontrol hoặc 

một doanh nghiệp khác có đầy đủ chức năng cấp 

✓ Bản chính phiếu chất lượng than của Công ty Cổ phần Vicem VTV Xi măng 

cấp 

✓ Bản chính biên bản giao nhận hàng hóa giữa Bên Mua và Bên Bán 

Thủ tục nhập kho 

Bước 1: Các bên tham gia thực hiện (Chi nhánh, Bên Bán, Bên Mua, đoàn vận 

tải) quá trình mua hàng phải có trách nhiệm kiểm tra phương tiện vận chuyển xhọc 

viên có đảm bảo tiêu chuẩn không? Nếu đảm bảo thì thực hiện tiếp các bước giao nhận 

than, còn nếu không thì phải phối hợp với các bên để có biện pháp kịp thời đảm bảo 

đúng thời hạn giao nhận, vận chuyển. → Biên bản kiểm tra phương tiện 

Bước 2: Khi phương tiện đã được xác nhận đủ điều kiện thì hàng đầu nguồn 

theo thỏa thuận hợp đồng sẽ được đưa lên cân băng tải để rót xuống phương tiện vận 

chuyển (sà lan, tàu tự hành…) trong quá trình này sẽ có cân tự động đo khối lượng 

hàng hóa hoặc nếu trong trường hợp không có cân, cân hỏng thì có thể đo khối lượng 

hàng bằng cách căn cứ vào mớn nước.  
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Bước 3: Trong quá trình đo khối lượng và chuyển hàng xuống phương tiện vận 

chuyển thì đại diện phòng KCS của Chi nhánh và Công ty giám định chất lượng do 

Bên Bán thuê sẽ lấy các mẫu than bằng máy tự động dưới sự chứng kiến và xác nhận 

của các bên (Chi nhánh, chủ phương tiện, Bên Bán, Bên Mua) → Biên bản lấy mẫu do 

Công ty giám định cung cấp; Biên bản lấy mẫu do Chi nhánh đầu nguồn cấp (Các biên 

bản phải đủ chữ ký của các bên) 

Bước 4: Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và lưu trữ thì Công ty giám định chất 

lượng và phòng kiểm tra chất lượng (KCS) của Chi nhánh sẽ tiến hành làm các thí 

nghiệm để kiểm nghiệm chất lượng của than (trong vòng 0,5 ngày) → Phiếu chất 

lượng than do Chi nhánh đầu nguồn lập; Chứng thư giám định do Công ty giám định 

cấp 

Bước 5: Căn cứ vào Phiếu chất lượng than do Chi nhánh đầu nguồn lập; Chứng 

thư giám định do Công ty giám định cấp, các bên đối chiếu. Nếu phát sinh khác biệt 

lớn cần tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục, nếu như các bên đều đồng thuận về 

chất lượng than đã đạt yêu cầu để vận chuyển thì các bên tiến hành tính khối lượng 

thực tế bằng công thức như trong phần giao nhận về khối lượng ở trên. → Phiếu chất 

lượng than; Kết quả giám định khối lượng (phải có đủ chữ ký các bên). 

Bước 6: Sau đó, các bên sẽ tiến hành kiểm tra phương tiện và niêm phong kẹp 

chì → Biên bản kiểm tra phương tiện và niêm phong kẹp chì (giữa Chi nhánh và đoàn 

vận tải); Biên bản niêm phong hầm hàng; Biên bản giao nhận than (2 bên mua, bán) 

Bước 7: Sau khi hoàn tất mọi thủ tục theo quy định thì Bên Bán sẽ xuất hóa đơn 

GTGT; Phiếu Nhập kho cũng sẽ được lập đồng thời theo khối lượng thực tế mua bán. 

Bộ chứng từ đi kèm Phiếu Nhập kho bao gồm: 

✓ Phiếu nhập kho 

✓ Hóa đơn GTGT (liên 2) – bên bán lập 

✓ Chứng thư giám định – Công ty giám định cấp 

✓ Kết quả giám định khối lượng 

✓ Biên bản lấy mẫu – do Công ty giám định lập 

✓ Biên bản niêm phong hầm hàng 

✓ Biên bản giao nhận than (2 bên mua, bán) 

✓ Biên bản lấy mẫu (Chi nhánh đầu nguồn lập) 

✓ Phiếu chất lượng than (Chi nhánh đầu nguồn) 

✓ Biên bản giao nhận than (Chi nhánh đầu nguồn – bên vận tải) 
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✓ Giấy vận chuyển 

✓ Biên bản kiểm tra phương tiện và niêm phong kẹp chì (giữa Chi nhánh–bên 

vận tải) 

3.3.3.7. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty 

Công ty áp dụng phương pháp ghi thẻ song song 

Theo phương pháp này, ở phòng kế toán mở thẻ chi tiết cho từng loại hay từng 

thứ hàng hóa và theo từng địa điểm bảo quản hàng hóa để ghi chép số hiện có và sự 

biến động của từng loại hay từng thứ hàng hóa trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất hàng 

ngày. 

Còn ở nơi bảo quản cũng mở thẻ kho, thẻ chi tiết cho từng loại, từng thứ hàng 

hóa giống như ở phòng kế toán để ghi chép nghiệp vụ, phản ánh số hiện có và tình 

hình biến động của hàng hóa trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất hàng hóa. 

Cuối tháng, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết ở phòng kế toán với số liệu hạch 

toán nghiệp vụ ở nơi bảo quản. Sau đó, kế toán lập bảng chi tiết số phát sinh của tài 

khoản 156 – Hàng hóa (còn gọi là bảng kê nhập, xuất, tồn kho) để đối chiếu số liệu kế 

toán chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp. Dưới đây trình bày thẻ chi tiết hàng hóa. Thẻ 

chi tiết này có kết cấu tương tự thẻ kho. 

THẺ CHI TIẾT HÀNG HÓA 

Tên hàng hóa:………………………….. Mã hiệu:………….. 

Doanh nghiệp tính:…………………………………………………... 

Tháng:………Năm:………… 

Chứng từ Nhập Xuất Tồn 

Số Ngày 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
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Sơ đồ 3.3: Kế toán chi tiết theo phương pháp ghi thẻ song song 

           Ghi chú: 

 

Thủ kho: Ghi thẻ kho theo chỉ tiêu số lượng chi tiết từng loại 

Kế toán: Ghi sổ chi tiết hàng hóa chi tiết từng loại theo chỉ tiêu số lượng và giá trị. 

Cuối kỳ lập bảng kê nhập – xuất – tồn từng loại theo chỉ tiêu số lượng và giá trị. 

Tuy nhiên, trong thực tế để đáp ứng được nhu cầu quản lý của Công ty mà 

trong quá trình quản lý tại kho, bến bãi, cảng, trên phương tiện vận chuyển mà bộ phận 

có thẩm quyền tại Công ty và người có trách nhiệm quản lý sẽ trao đổi thêm một số 

hóa đơn, chứng từ khác cần thiết để phục vụ việc quản lý hàng hóa một cách tốt nhất 

tránh các mất mát, hao hụt và thiệt hại có thể xảy ra. 

3.3.3.8. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty 

- Tập hợp số liệu hàng nhập mua toàn bộ Công ty, theo dõi số dư công nợ các 

khách hàng, báo cáo Kế toán trưởng – Làm báo cáo nhanh. Nhận hóa đơn mua hàng 

do Khách hàng, phòng Kế hoạch, các Chi nhánh chuyển sang: kiểm tra tính hợp lý hợp 

pháp của chứng từ mua hàng, ghi chép sổ sách. Lập báo cáo NXT các mặt hàng: tính 

toán, quản lý khối lượng, giá vốn các mặt hàng nhập, xuất và tồn cuối kỳ theo tháng, 

quý, năm của toàn Công ty. 
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- Làm thủ tục thanh toán (hồ sơ vay ngân hàng, chuyển tiền) cho khách hàng, 

lập bảng kê, giao nhận. Hóa đơn chứng từ mua than làm đảm bảo vay. 

- Theo dõi chi tiết công nợ. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch rà soát hồ sơ, Hợp đồng mua hàng, lập Biên bản 

đối chiếu khối lượng tiền, hàng, thanh lý Hợp đồng với các khách bán hàng. Phối hợp 

với phòng Kế hoạch làm Quyết toán Vật tư hàng hóa theo quý, năm. 

Chứng từ 

Liên 2 – Hóa đơn GTGT (Mẫu 01 – GTKT3) do khách hàng lập 

Biên bản lấy mẫu theo từng đoàn phương tiện (mẫu VTV-QT 8.2.4-BM2) 

Biên bản giao nhận hàng hóa với bên bán (mẫu do bên bán lập) 

Phiếu chất lượng của khách hàng bán hàng (có chức năng) và của Chi nhánh lập 

(mẫu VTV-QT 8.2.4-BM3) 

Phiếu nhập kho Chi nhánh (mẫu số 01-VT ban hành theo số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của BTC). 

Báo cáo hàng mua 

Báo cáo nhập xuất tồn (biên bản đối chiếu hàng hóa) 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa nguồn gốc nhập khẩu (bản 

chính hoặc bản sao được chứng thực của cấp trên có thẩm quyền) 

Tờ khai hải quan nhập khẩu than hàng hóa nguồn gốc nhập khẩu (bản sao của 

doanh nghiệp nhập khẩu) 

Biên bản giao nhận hàng của các bên cung ứng hàng (nếu doanh nghiệp cung 

ứng không trực tiếp nhập khẩu) 

Các chứng từ khác có liên quan (theo thỏa thuận hợp đồng) 

Tài khoản 

TK 1561: Giá mua hàng hóa (chi tiết cho các mặt hàng) 

TK 1562: Chi phí thu mua hàng hóa (chi tiết cho các mặt hàng) 

VD: Bảng tài khoản chi tiết 

15611 Than cám 15621 Chi phí thu mua than cám 

…  …  
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TK 157: Hàng gửi đi bán 

TK 158: Hàng hóa kho bảo thuế 

TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ 

TK 331: Phải trả người bán (chi tiết theo khách hàng) 

331211 Phải trả cho Tổng Công ty Than 331513 
Phải trả khác tại Chi nhánh 

Quảng Ninh 

331212 Phải trả cho DN vận tải hàng hóa 331514 
Phải trả khác tại Chi nhánh 

Hoàng Thạch 

331511 
Phải trả khác tại Chi nhánh 

Ninh Bình 
331515 

Phải trả khác tại Chi nhánh Hải 

Phòng 

331512 
Phải trả khác tại VP đại diện 

TP.HCM 
… … 

 

Quy trình mua hàng 

 

- Kế hoạch mua hàng (là 1 bộ phận của kế hoạch kinh doanh năm) được phê 

duyệt trên cơ sở: 

+ Nhu cầu đăng ký của khách hàng 

+ Kế hoạch sử dụng của từng doanh nghiệp SXKD trong Công ty 
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+ Kết quả làm việc với nhà cung ứng 

+ Phương án kinh doanh đã được phê duyệt 

(Phương thức mua hàng, lựa chọn nhà cung ứng được đề xuất kèm theo kế 

hoạch mua hàng được trình duyệt) 

Lựa chọn nhà cung ứng 

- Nguyên tắc lựa chọn nhà cung ứng 

+ Đáp ứng yêu cầu về pháp nhân 

+ Đáp ứng yêu cầu về năng lực cung ứng thực tế (chất lượng, số lượng, xuất xứ) 

+ Đáp ứng các yêu cầu về tính hiệu quả tại từng thời điểm của yêu cầu 

+ Tuân thủ pháp luật các quy định hiện hành của Nhà nước và các cấp quản lý 

về lĩnh vực đó (chưa quy định cho than) 

- Hình thức lựa chọn: Theo luật đấu thầu? tùy theo tiêu chuẩn, quy mô của hàng 

hóa? 

- Xét duyệt lựa chọn Nhà cung ứng (BCKQ lựa chọn Nhà cung ứng) 

- Ký kết hợp đồng mua hàng 

- Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng mua 

- Nhập hàng 

- Báo cáo và quyết toán, thanh lý hợp đồng 

- Việc tái đánh giá Nhà cung ứng: Mỗi năm đánh giá 01 lần. 

Kinh doanh than: 

- Công ty tiến hành thu mua than từ các nguồn của Tổng Công ty than Việt Nam 

tại các mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh. Than được vận chuyển bằng đường biển và 

giao nhận trực tiếp cho các nhà máy xi măng tại cảng như XM Hải Phòng, Hoàng 

Thạch. Đối với nhà máy xi măng khác Công ty tiến hành kết hợp vận chuyển bằng 

đường thủy, bộ, bằng cả ô tô và đường sắt. 

- Định kỳ lập bảng nhập xuất tồn để quản lý, đối chiếu lượng hàng tồn kho. 
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Nguồn phòng kế toán tài chính tại Công ty 

Hiện nay Công ty chủ yếu kinh doanh, nhập mua các loại than như: 

✓ Than 3a.1 

✓ Than 4a.1 

✓ Các loại than như than Nga, than nhập khẩu từ Trung Quốc và từ Australia 

không còn được nhập do ngành than đang đối mặt với bài toán cung vượt cầu. 

Đối với hàng mua, bán tồn trên bãi: 

Tại khu vực Ninh Bình có 2 kho bãi đều được ghi nhận trên máy là theo tuyến 

Quảng Ninh – Ninh Bình nhưng thực tế nguồn than nhập về là gồm 2 tuyến là Quảng 

Ninh – Ninh Bình và Hải Phòng – Ninh Bình. 

Để tính giá xuất đi Tam Điệp, Bỉm Sơn, thì kế toán sử dụng bút toán điều 

chuyển để xử lý tình huống trên phần mềm, nhập tuyến Hải Phòng – Ninh Bình vào 

tuyến Quảng Ninh – Ninh Bình để hòa giá. 

Đối với hàng trên đường đi: 

Chỉ tính vào cuối tháng. Công ty chỉ sử dụng TK 15611 mà không đưa vào TK 

151, tuy nhiên trên báo cáo nhập – xuất – tồn thì vẫn báo cáo. 

Đối với hàng thừa, thiếu: 

Không sử dụng giá thực tế đính danh mà hàng thừa tính theo giá nhập mua đầu 

nguồn, còn hàng thiếu thì tính theo giá bình quân gia quyền. 
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Hàng thừa phải làm phiếu nhập kho, ghi nhận Nợ TK 15611/Có TK 64163 – 

Hao hụt than cám. 

Hàng thiếu phải làm phiếu xuất kho, ghi nhận ngược lại với bút toán hàng thừa. 

Mọi hao hụt đều được đưa vào chi phí. Cuối tháng thì đối chiếu với bên vận tải. 

Trong định mức thì ghi nhận là chi phí, còn vượt định mức thì căn cứ vào hợp đồng 

vận tải mà yêu cầu bồi thường. 

Phần mềm kế toán 

Phân hệ kế toán mua hàng: 

Nguồn phòng kế toán tài chính tại Công ty 
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PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 

 31.03.2024 

VNĐ 

01.01.2024 

VNĐ 

- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 685.232.867 1.261.988.184 

- Công ty CP Thương mại khoáng sản Hải Bình 17.350.329.055 35.177.983.936 

- Công ty Cổ phần Logistics VICEM 806.757.862 913.677.862 

- Công ty Cổ phần thương mại Vận tải Á Đông 3.003.810.173 3.863.590.037 

- Công ty TNHH Mặt trời Việt Ninh Bình 9.867.781.828 28.122.768.413 

- Công ty Cổ phần Copper Holdings Việt Nam 1.295.736.090 1.357.096.070 

- Công ty Cổ phần giám định Vinacomin 25.511.889 24.021.489 

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Thắng 

Lợi 

2.219.302.460 3.046.374.763 

- Khác 3.435.208.575 2.528.858.747 

Cộng 38.689.670.799 76.296.359.501 

   

CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN 

 

- Trích trước chi phí vận chuyển 

- Lãi vay phải trả 

- Chi phí kiểm toán 

- Lai dắt sà lan 

- Khác 

Cộng 

 

31.03.2024 

VNĐ 

 

329.488.217 

    

144.386.016 

         

473.874.233 

01.01.2024 

VNĐ 

34.015.500 

375.099.976 

145.000.000 

277.666.666 

128.784.000 

960.566.142 

 

HÀNG TỒN KHO 31.03.2024 

VNĐ 

01.01.2024 

VNĐ 

- Nguyên liệu, vật liệu 28.499.498            29.772.767            
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- Hàng hoá (chủ yếu là than cám) 36.895.772.783 16.848.324.716 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)   

Cộng 36.895.772.281 16.878.097.483 

 

(Trích thuyết minh BCTC quý I/2024) 

3.3.3.9. Kiểm kê hàng hóa 

Căn cứ vào: 

− Luật kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ 

01/01/2017 

− Quyết định số 1167/QĐ-VTVT ngày 15/08/2017 của Giám đốc Công ty 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản 

− Văn bản số 1312/VTVT-KTTKTC – Hướng dẫn kiểm kê toàn Công ty. 

Công ty hướng dẫn một số nội dung kiểm kê định kỳ hàng năm toàn Công ty cụ 

thể như sau: 

 Thời điểm kiểm kê 

Mốc 0 giờ ngày 01/01 và 01/07 hàng năm (trong trường hợp cần thiết, tùy theo 

tình hình thực tế kinh doanh, Công ty sẽ quyết định có kiểm kê thực tế 0h ngày 01/07) 

(Một năm Công ty chỉ tiến hành 2 đợt kiểm kê – 6 tháng/1 lần). 

 Phạm vi thực hiện kiểm kê hàng hóa 

+ Tại cái phương tiện vận chuyển 

+ Các chi nhánh trực thuộc Công ty. 

 Đối tượng kiểm kê 

− Toàn bộ vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng đang nằm trong kho và 

trong quá trình sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. 

− Toàn bộ sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho. 

− Toàn bộ các loại hàng hóa tồn kho thực tế tại doanh nghiệp, hàng mua đang 

vận chuyển trên đường, hàng gửi đi bán… 

− Các khoản công nợ phải trả, tạm ứng. 
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 Phương pháp kiểm kê 

− Trước khi kiểm kê, Công ty thu gom vật tư, hàng hóa để công tác kiểm kê 

được thuận tiện, nhanh chóng chính xác (đặc biệt là các kho than Ninh Bình quản lý). 

Đồng thời phải khóa sổ kế toán, xác định số lượng, giá trị từng loại tài sản hiện có ghi 

trên sổ kế toán đến mốc thời điểm kiểm kê. 

− Tiến hành kiểm kê theo phương pháp kiểm kê thực tế, đối chiếu với số liệu 

trên sổ kế toán, cụ thể: 

− Các tổ tiến hành kiểm kê phải thực hiện cân, đo, đong, đếm số lượng từng 

loại tài sản để xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn hiện có tại 

thời điểm kiểm kê. 

− Đối với các khoản công nợ phải tập hợp đầy đủ hồ sơ và tổ chức đối chiếu xác định 

nợ với những đối tượng có liên quan. Công nợ phải phân loại thành: 

− Nợ trong hạn, nợ quá hạn, … và nêu rõ nguyên nhân cùng biện pháp xử lý 

từng trường hợp cụ thể. 

− Đối chiếu giữa kiểm kê thực tế với sổ sách kế toán để xác định thừa, thiếu, 

nguyên nhân, trách nhiệm đối với tài sản thừa thiếu. 

Ghi chép vào biểu mẫu và tổng hợp lập báo cáo 

− Kết quả kiểm kê được ghi chép cụ thể đầy đủ vào các biểu kiểm kê theo 

đúng mẫu quy định. 

− Các loại biểu mẫu sử dụng trong kiểm kê (áp dụng theo Thông tư 

200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp) 

− Mẫu 05 – VT: Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa, công cụ lao động. 

− Việc kiểm kê tài sản phải đảm bảo xác định số lượng và đánh giá chất lượng 

tài sản. 

Thời gian tiến hành kiểm kê 

− Trước mốc thời điểm kiểm kê 15 ngày, các doanh nghiệp làm công tác chuẩn 

bị như: 

− Thành lập các tổ kiểm kê cơ sở, chuẩn bị mẫu biểu kiểm kê, cập nhật sổ sách 

theo dõi, sắp xếp lại tài sản, thu gom hàng hóa… 



 

 83 

− Bắt đầu triển khai kiểm kê thực tế trước thời điểm kiểm kê 10 ngày và kết 

thúc vào thời điểm kiểm kê. Trường hợp đặc biệt, có thể triển khai sớm hơn hoặc kéo 

dài hơn thời gian quy định trên đây nhưng không quá 5 ngày sau thời điểm kiểm kê. 

− Do thời gian tiến hành kiểm kê thực tế có thể không trùng khớp với mốc thời 

điểm kiểm kê, việc quy đổi kết quả kiểm kê về mốc thời điểm kiểm kê như sau: 

− Nếu tiến hành kiểm kê trước mốc thời điểm kiểm kê: Lấy số liệu tại ngày 

kiểm kê thực tế cộng (+) thêm số nhập thực tế và trừ (−) đi số xuất thực tế kể từ ngày 

kiểm kê thực tế đến mốc thời điểm kiểm kê. 

− Nếu tiến hành kiểm kê sau mốc thời điểm kiểm kê: Lấy số liệu tại ngày kiểm 

kê thực tế cộng (+) thêm số xuất thực tế và trừ (−) đi số nhập thực tế kể từ mốc thời 

điểm kiểm kê đến ngày kiểm kê thực tế. 

Thời gian nộp báo cáo 

− Các doanh nghiệp trực thuộc Công ty phải nộp báo cáo kiểm kê, kèm theo các biên 

bản kiểm kê về Công ty vào các ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng sau. 

− Tổ kiểm kê của Công ty chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê 

toàn Công ty trình Hội đồng kiểm kê tài sản Công ty thông qua trước ngày 15 tháng 

sau. 

 Phân công kiểm kê 

Các phòng ban của Công ty 

− Kiểm kê các kho than tại Ninh Bình do phòng kỹ thuật chủ trì thuê doanh 

nghiệp bên ngoài có đủ chức năng để tiến hành kiểm kê thực tế (hoặc tự thực hiện). 

Các phòng ban Kế toán, Kế hoạch, Vận tải tham gia. 

− Bãi do khách hàng vận tải quản lý, một năm phải tổ chức xuất hết bãi 1 lần 

để xác định hao hụt thực tế, do phòng Kinh doanh vận tải chủ trì, phòng Kế hoạch và 

phòng Kế toán, phòng Kỹ thuật tham gia. 

− Đối với các loại hàng hóa đang vận chuyển trên đường hoặc tồn trên các kho 

bãi do khách hàng vận tải quản lý: Phòng Kinh doanh vận tải chủ trì, các phòng ban 

liên quan tổ chức đối chiếu với khách hàng vận tải. Số liệu đối chiếu là số liệu tồn kho 

hàng đi đường đến mốc thời điểm kiểm kê. 

− Kiểm kê Đoàn vận tải: Do phòng Kỹ thuật chủ trì, các phòng: Kế toán, Kế 

hoạch và Văn phòng tham gia. 
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Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty: 

− Trực tiếp kiểm kê hàng hóa do Công ty đang quản lý, các khoản công nợ phải trả mà 

Chi nhánh đang ghi nhận 

− Tham gia và phối hợp với tổ kiểm kê chung của Công ty trực tiếp kiểm kê tại 

từng khu vực theo quy định trên đây (Chi nhánh Ninh Bình tham gia kiểm kê bãi than 

tại khu vực Ninh Bình, Chi nhánh Hoàng Mai tham gia kiểm kê bãi than khách hàng 

vận tải quản lý…) và bố trí người tham gia khi có yêu cầu của Công ty. 

Tổ chức thực hiện 

Việc kiểm kê định kỳ hàng hóa của Công ty là quy định bắt buộc của Nhà nước 

để việc kiểm kê tài sản được chính xác, đảm bảo tiến độ thời gian trên đây. 

Công ty giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đối với các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty: Phải thành lập tổ kiểm 

kê và thực hiện công tác kiểm kê theo đúng hướng dẫn của Công ty. 

- Đối với các phòng ban của Công ty: Phối hợp cùng Văn phòng Công ty kiểm kê 

toàn bộ tài sản do từng phòng ban quản lý và sử dụng. Cử cán bộ tham gia tổ kiểm kê 

chung của Công ty 

- Đối với tổ kiểm kê chung của Công ty: Các phòng ban cử người tham gia tổ 

kiểm kê chung theo lĩnh vực được phân công. Tổ kiểm kê có trách nhiệm phân công 

nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên để tổ chức kiểm kê và hướng dẫn các tổ kiểm kê 

của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty thực hiện kiểm kê theo nội dung đã 

phân công. Tổ chức phúc tra lại kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp nếu thấy cần 

thiết. 

 Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê: 

Giao cho phòng Kế toán thống kê tài chính tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê 

theo mẫu biểu quy định để báo cáo hội đồng của Công ty (Lập biên bản hiện trường và 

V/v xử lý kết quả kiểm kê của Công ty) 

Nhận xét chung 

Công ty chưa thường xuyên cập nhật báo cáo rủi ro, mặc dù có những rủi ro đã 

tồn tại từ lâu nhưng có biện pháp khắc phục. 

Về kiểm soát công nghệ 

Phần mềm kế toán, quản lý theo dõi quy trình mua, bán hàng đang dùng phiên 
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bản 2007, không được nâng cấp, cải tiến, có thể bị mất số liệu, làm sai lệch báo cáo. 

Công ty chưa xây dựng kế hoạch an ning mạng phù hợp. Kế hoạch không được 

cụ thể hóa bằng hành động và đưa ra các quy định để các cấp thực hiện 

Việc giám sát quyền truy cập, lưu trữ và truyền tải dữ liệu thông qua các biện 

pháp như mã hóa dữ liệu, sử dụng kỹ thuật thông tin phản hồi, sử dụng đường truyền 

riêng … còn khá thủ công 

Các biện pháp kiểm soát, phân quyền truy cập và sử dụng hệ thống phải có các 

mật khẩu mạnh, sử dụng mật mã và phân quyền truy cập tập tin, khóa bàn phím, sử 

dụng hộp lưu để lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến việc truy cập vào hệ thống 

chưa thực sự được quan tâm. 

Về chính sách kiểm soát 

Công ty chưa thường xuyên giám sát việc thực thi các chính sách kiểm soát để 

nâng cao ý thức chấp hành của toàn thể cán bộ nhân viên. 

Việc thiết lập cách chính sách mới phù hợp với tình hình kinh doanh của Công 

ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động cũng chưa được quan tâm đúng mức. 

3.3.4. Thông tin và truyền thông 

Kiểm soát nội bộ: Hệ thống thông tin được truyền tải nội bộ thông qua công 

văn, quy định, quy trình, quy chế, Điều lệ…. phương thức truyền tin bằng đường văn 

thư thông thường, eoffices, hệ thống email …các thông tin từ bên ngoài được thu thập 

như: Phản hồi của nhà cung cấp; truyền thông thông tin chủ yếu trên trang web, các 

biển quảng cáo trên toàn quốc…. 

Nhu cầu thông tin từng vị trí công việc của cán bộ nhân viên, các cấp quản lý, 

về các loại hình thông tin như sau: 

Thông tin tài chính: từng phòng/ban, đơn vị trực thuộc báo cáo các thông tin tài 

chính định kỳ tháng, quý, nửa năm, năm tới các phòng nghiệp vụ chuyên môn… vì là 

Công ty niêm yết, nên báo cáo tài chính hàng quý được công bố trên trang web, gửi Ủy 

ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội; Báo cáo bán niên 

và báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu 

tại Việt Nam. Thông tin đạt độ phù hợp, tin cập, đầy đủ, có thể hiểu được và người 

liên quan có thể tiếp cận được nguồn thông tin. 
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Nguồn http://www.vtvxm.vn/ 

 Thông tin hoạt động: Từng hoạt động kinh doanh đều được báo theo quy trình 

ISO của từng nghiệp vụ bảo hiểm, được kiểm soát và thông tin xuyên suốt từ các cấp 

lãnh đạo khác nhau: Trưởng/phó phòng nghiệp vụ đơn vị; phó giám đốc phụ 

trách/giám đốc đơn vị; cán bộ chuyên quản, phó trưởng phòng nghiệp vụ; phó giám 

đốc, giám đốc các Ban thuộc Văn phòng Công ty; Phó Tổng Giám đốc phụ trách/Tổng 

Giám đốc; Ban thuộc HĐQT; Hội đồng quản trị tới Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin tuân thủ: được kiểm soát chặt chẽ.  

http://www.vtvxm.vn/
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Đánh giá hệ thống thông tin của Công ty: nhận diện và ghi chép tất cả các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chuyển thông tin đầy đủ cả thông tin tài chính và phi tài 

chính, các thông tin trên Báo cáo tài chính là tin cậy vì đã được các Công ty kiểm toán 

hàng đầu kiểm toán và công bố theo quy chế công bố thông tin của Công ty niêm yết. 

Trao đổi thông tin trong nội bộ Công ty được tiến hành qua các cuộc họp Hội 

đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần, việc trao đổi, lấy ý kiến trên các phiếu 

lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT để quyết định các vấn đề thường xuyên, hoạt động liên 

tục của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 

Nguồn http://www.vtvxm.vn/ 

Trao đổi thông tin giữa các cấp quản lý trong Công ty. 

Xây dựng và thường xuyên cập nhật chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của Công ty. Xây dựng và ban hành mục tiêu phát triển công nghệ 

thông tin của Công ty PLC đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Ban hành các quy định và 

thực hành văn hóa đề cao sự chuẩn hóa, đổi mới quy trình làm việc, quy trình nghiệp 

vụ, gia tăng mức độ tự động hóa và không giấy tờ, dựa trên công nghệ số. 

Tập trung hệ thống số hóa các công cụ quản trị rủi ro toàn Công ty; tạo dựng 

nền tảng và cơ sở dữ liệu tập trung toàn Công ty. 

Nhận xét chung: 

Hệ thống truyền thông của Công ty tương đối hiệu quả trong việc truyền tải 

thông tin từ Ban lãnh đạo xuống các cấp, các phòng ban, bộ phận. 

http://www.vtvxm.vn/
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Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng kênh truyển thông từ cấp dưới lên cấp trên, 

điều này khiến cho việc nhân viên không thể báo cáo ngay lập tức những vấn đề phát 

sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, cấp trên không kịp thời nắm bắt và 

đưa ra các giải pháp, phương hướng xử lý. 

Công ty chưa thiết kế đường dây nóng của từng bộ phận, phòng ban, đơn vị 

thành viên. 

Công ty chưa quy định rõ cách thức trình báo, báo cáo, có biểu mẫu rõ ràng để 

nhân viên dễ thực hiện để thực hiện cấp trình báo phù hợp. 

3.3.5. Giám sát 

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động phối hợp 

với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty; Chủ tịch, Giám đốc để triển khai công 

việc theo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát với một số hoạt động cụ 

thể:   

Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát hàng năm. 

Xây dựng Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Tờ trình chọn Công ty kiểm 

toán Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ thường niên.  

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; Tình hình 

thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ.  

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến độc lập, khách quan 

trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề hoạt động kinh doanh, quản lý 

vận hành tại các Chi nhánh. 

Lập Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty định kỳ đúng quy định, gửi Hội đồng 

quản trị. 

Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của mình đảm bảo khách quan, trung thực trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp 

luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 
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Nhận xét chung: 

Mặc dù Công ty đã tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên và định kỳ nhằm 

đảm bảo các yếu tố KSNB hiện diện và hoạt động hiệu quả, để đưa ra các biện pháp 

điều chỉnh cần thiết. Nhưng việc thực hiện chức năng giám sát chủ yếu vẫn phụ thuộc 

vào bộ phận kế toán tài chính hoặc lao động trực tiếp tại Chi nhánh. Công ty chưa xây 

dựng cơ chế khuyến khích quá trình tự giám sát, đánh giá chéo giữa các bộ phận, 

phòng ban chức năng có liên quan. 

Giám sát định kỳ thông qua bộ phận kiểm toán nội bộ là cần thiết và nên 

được triển khai cân nhắc tại Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa có bộ phận kiểm 

toán nội bộ này. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Trong chương 3 học viên đã mô tả quá trình hình thành và phát triển của Công 

ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng cũng như bộ máy hoạt động của Công ty. 

Đồng thời qua đó học viên cũng nêu ra quy trình và các hoạt động kiểm soát nội bộ 

quy trình mua hàng tại Công ty. Trên cơ sở đó, học viên sẽ tiếp tục chỉ ra những ưu 

điểm và hạn chế của kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vicem 

Vật tư Vận tải Xi măng trong chương 4.  
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CHƯƠNG 4.  

THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN 

 

4.1. Đánh giá kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần 

Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

4.1.1. Đánh giá chung về thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

- Đơn đặt hàng được lập dựa trên yêu cầu mua hàng đã được phê chuẩn. 

- Người ký đơn đặt hàng đối chiếu các thông tin trên đơn đặt hàng với yêu cầu 

mua hàng đã được phê chuẩn. 

- Người nhận hàng đếm, kiểm tra hàng và đối chiếu với tên hàng, số lượng, quy 

cách…, với đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua hàng và yêu cầu mua hàng đã được phê 

chuẩn. 

- Kế toán kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ, so sánh đối chiếu các thông 

tin giữa các chứng từ với nhau, đảm bảo các thông tin trùng khớp với nhau mới thực 

hiện việc ghi sổ. 

- Các biên bản nhận hàng được đánh số thứ tự và được đính kèm với các hóa 

đơn tương ứng. 

- Hóa đơn được đánh số thứ tự theo biên bản nhận hàng và ghi sổ theo trình tự 

này 

- Những hóa đơn liên quan đến hàng đã mua nhưng đang đi trên đường thì được 

quản lý riêng. 

- Quy định thời hạn luân chuyển chứng từ mua hàng lên phòng kế toán để ghi 

sổ kịp thời. 

- Lập bản kê các chi phí được tính vào giá gốc cùa hàng mua và được kế toán 

trưởng phê duyệt. 

- Kế toán kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ làm cơ sở tính giá gốc của hàng 

mua vào. 

- Kiểm tra các tính toán trên chứng từ trước khi ghi sổ. 

- Ghi định khoản trên Hóa đơn mua hàng. 

- Đối với hàng nhập kho thì PNK được đính kèm với Hóa đơn. 
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- Đối chiếu số liệu giữa hàng mua vào giữa thủ kho với kế toán chi tiết. 

- Mở tài khoản chi tiết để theo dõi nghiêp vụ mua hàng từ các bên liên quan. 

4.1.2. Ưu điểm 

Về môi trường kiểm soát: 

Đã lập kế hoạch và ban hành quy định liên quan đến việc tuyển dụng, tiền 

lương, BHXH, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động và người điều hành 

Có phân quyền và chỉ rõ nhiệm vụ chức năng của từng phòng ban, bộ phận 

Có thông báo rõ ràng đối với mọi thay đổi nhân sự, chính sách trong công ty 

Xây dựng trang web riêng của công ty để cập nhật các thông báo và chính sách. 

Về đánh giá rủi ro 

Là công ty có thâm niên lâu năm trong ngành nên có uy tín và vị thế nhất định 

trên thị trường kinh doanh than 

Là công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước nên sự hợp tác, giúp 

đỡ của nhiều cơ quan ban ngành Nhà nước luôn hỗ trợ kịp thời 

Hàng năm công ty có đề ra các mục tiêu cụ thể 

Ban quản trị công ty thường tổ chức các cuộc họp để đánh giá rủi ro phát sinh 

Khi có bất kỳ mọi thiệt hại trong quá trình hoạt động, công ty sẽ đưa ra các biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

Về hoạt động kiểm soát 

Công ty đã xây dựng quy trình mua hàng cụ thể để đáp ứng chất lượng và số 

lượng hàng mua 

Các bước, công đoạn để đo lường, kiểm tra chất lượng than đều được quy định 

cụ thể về phương thức và chứng từ, đảm bảo hợp lý, hợp lệ 

Thư chào giá, đấu thầu, thông báo trúng thầu đầu được thông báo rõ ràng cho 

các nhà cung cấp và công khai trên trang web của công ty. 

Về thông tin và truyền thông 

Hệ thống truyền thông tương đối hiệu quả trong việc truyền tải thông tin từ cấp 

lãnh đạo xuống nhân viên 

Cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về cả 3 loại hình thông tin là: 
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 Thông tin tài chính: BCTC, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông… 

 Thông tin hoạt động: Thư mời thầu, thông báo trúng thầu, … 

 Thông tin tuân thủ: Biên bản họp Hội đồng quản trị, email nội bộ… 

Về giám sát 

Công ty đã tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo 

các yếu tố KSNB hiện diện và hoạt động hiệu quả, để đưa ra các biện pháp điều chỉnh 

cần thiết. 

Tóm lại, KSNB quy trình mua hàng của Công ty đã được thiết kế và vận hành 

trên cơ sở 5 yếu tố theo Khung KSNB của COSO 2013. Các yếu tố KSNB đều hiện hữu 

và đạt được hiệu quả nhất định trong quá trình thực hiện góp phần đáng kể vào việc hạn 

chế rủi ro và giúp Công ty thực hiện mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm kể 

trên, Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế và nhược điểm sau đây. 

4.1.3. Hạn chế 

Về môi trường kiểm soát 

Chưa ban hành cụ thể quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử đối với 

CBCNV 

Một số bộ phận chưa tách biệt các chức năng, kiêm nhiệm công việc quá mức 

gây ảnh hưởng đến hiệu quả và giảm sự kiểm soát 

Chưa ban hành cụ thể chính sách nâng cao năng lực/cải tiến đời sống CBCNV. 

Trang web công ty chưa cập nhật đủ các thông tin mới nhất. 

Về đánh giá rủi ro 

Ngành kinh doanh than gặp phải nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, giá xăng 

dầu… gây ảnh hưởng đến chi phí thu mua, bảo quản và vận chuyển than cho bên tiêu 

thụ 

Mức độ cạnh tranh ngày càng cao với than nhập khẩu từ các nước 

Một số rủi ro tồn tại đã lâu nhưng chưa có biện pháp để xử lý lâu dài 

Một số nhân viên chưa có ý thức cập nhật quy định, chế độ liên quan đến công 

việc, chốn tránh trách nhiệm. 

Về hoạt động kiểm soát 

Phần mềm kế toán 2007 không được nâng cấp 
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Công ty chưa có kế hoạch an ninh mạng phù hợp 

Việc giám sát quyền truy cập, lưu trữ giám sát quyền truy cập, lưu trữ và truyền 

tải dữ liệu còn khá thủ công 

Các biện pháp kiểm soát, phân quyền truy cập và sử dụng hệ thống chưa thực 

sự được quan tâm 

Công ty chưa thường xuyên xem xét lại chính sách kiểm soát để nâng cao ý 

thức chấp hành của toàn thể cán bộ nhân viên 

Về hệ thống thông tin truyền thông 

Chưa xây dựng kế hoạch và quy định cụ thể để tiếp nhận ý kiến của cấp dưới 

cần phản ánh lên ban lãnh đạo (đường dây nóng, đơn trình báo, ….) 

Chưa cập nhật đầy đủ các hoạt động của công ty lên trang web 

Chỉ tập trung đẩy mạnh truyền thông với đối tác bên ngoài mà chưa chú trọng 

các hoạt động truyền thông nội bộ. 

Về hoạt động giám sát 

Việc thực hiện chức năng giám sát chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bộ phận kế toán 

tài chính hoặc lao động trực tiếp tại Chi nhánh. Công ty chưa xây dựng cơ chế khuyến 

khích quá trình tự giám sát, đánh giá chéo giữa các bộ phận, phòng ban chức năng có 

liên quan. 

Giám sát định kỳ thông qua bộ phận kiểm toán nội bộ là cần thiết và nên được 

triển khai cân nhắc tại Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ 

này. 

4.1.4. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, nhược điểm 

Nguyên nhân bên ngoài 

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của 

KSNB tại các doanh nghiệp, do vậy chưa có hành lang pháp lý, chế tài đối với việc 

thiết kế, vận hàng và duy trì KSNB trong các doanh nghiệp 

Nguyên nhân bên trong 

Một là, do nhận thức và quan điểm của Ban lãnh đạo có tâm lý đắn đo, suy xét 

giữa chi phí và lợi nhuận của các biện pháp KSNB và còn khá dè dặt trong việc mạnh 

mẽ xử lý các vấn đề còn tồn tại, gây ra khó khăn trong việc giảm thiểu các rủi ro trong 

kiểm soát nội bộ doanh nghiệp. 
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Hai là, trình độ nhân viên và nền tảng công nghệ. Về cơ bản thì nhân viên đã 

đáp ứng đủ yêu cầu trong công việc, tuy nhiên để công nghệ ngày càng phát triển, các 

công cụ quản lý ngày càng được cải tiến, để đáp ứng được sự thay đổi của công nghệ, 

trình độ nhân viên cũng càng phải được quan tâm và bồi dưỡng đúng mức. 

4.2. Phương hướng chung để hoàn thiện KSNB quy trình mua hàng tại 

Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

Dựa trên tình hình thực tế tại Công ty và các nguyên nhân dẫn đến hạn chế 

KSNB tại Công ty, đề án đóng góp một số ý kiến về phương hướng, giải pháp nâng 

cao hiệu quả KSNB tại Công ty như sau: 

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của 

Công ty 

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ phù hợp với nguồn lực của Công ty 

- Tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong công tác kiểm soát nội bộ tại Công 

ty, xây dựng các kế hoạch khắc phục những điểm yếu trong kiểm soát nội bộ 

- Chuẩn bị kinh phí, nguồn lực cho các hoạt động kiểm soát nội bộ 

- Nâng cao năng lực, chuyên môn của nguồn nhân lực 

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản liên quan đến kiểm soát 

nội bộ của Công ty. 

4.3. Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình mua 

hàng tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

4.3.1. Giải pháp về môi trường kiểm soát 

Thứ nhất, nâng cao tính chính trực và giá trị đạo đức 

Hiện nay Công ty mặc dù đã có quy định về chuẩn mực đạo đức tuy nhiên các 

quy định cụ thể về hành vi ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên chưa được thực thi 

thường xuyên. Do vậy, Ban lãnh đạo cần sát sao hơn nữa trong việc giám sát các hành 

vi ứng xử, giao tiếp hàng ngày giữa các nhân viên, các bộ phận. 

Thiết kế và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử đối với 

cán bộ, nhân viên ở từng bộ phận, phòng ban và các đơn vị thành viên, từng vị trí 

trong quan hệ công tác, làm việc, giao tiếp hàng ngày, quan hệ phối hợp xử lý những 

tình huống bất thường tại các bộ phận. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế 

các quy định nhằm hạn chế mâu thuẫn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể khi nhân viên, 
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nhà quản trị các cấp thực thi nhiệm vụ. Bộ quy tắc ứng xử cần được xây dựng và ban 

hành để nêu các giá trị, chuẩn mực, cam kết mà doanh nghiệp mong đợi đạt được và 

cung cấp thông tin cần thiết để giúp các thành viên hành động phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức của xã hội, các quy định của pháp luật. 

Truyền đạt rõ ràng, thông tin chính xác và đầy đủ các quy định về chuẩn mực 

đạo đức và bộ quy tắc ứng xử đến mọi nhân viên, cấp quản lý trong Công ty và yêu 

cầu các nhân viên ký bản cam kết tuân thủ những quy định, chuẩn mực đã được thiết 

lập.  

Ngoài ra, quy định về chuẩn mực đạo đức và bộ quy tắc ứng xử nên chỉ rõ các 

biện pháp thưởng phạt, nhằm khuyến khích nhân viên tuân thủ cũng như báo cáo hành 

vi vi phạm quy tắc đạo đức trong doanh nghiệp.  

Nhà quản trị cấp cao cần nêu gương có cấp dưới thông qua lời nói, cử chỉ, hành 

động, hành vi nhằm thể hiện sự tôn trọng và đề cao các quy định về tính chính trực và 

giá trị đạo đức trong doanh nghiệp.  

Bộ quy tắc ứng xử của Công ty dù cụ thể và chi tiết đến đâu cũng không thể bao 

quát hết được toàn bộ các tình huống xảy ra trong Công ty, do vậy từng nhân viên, cán 

bộ, các nhà quản lý các cấp nên hiểu giá trị cam kết, chuẩn mực mà Công ty hướng 

đến để có thể đưa ra các xét đoán hợp lý và tăng khả năng ứng xử đúng đắn của họ 

muốn thực hiện được điều này, Công ty tăng cường hoạt động tuyên truyền các Bộ quy 

tắc ứng xử cho nhân viên. Các hoạt động tuyên truyền có thể được tổ chức trong các 

buổi sinh hoạt các nhóm tổ, đội, phòng/ban hoặc các buổi họp giao ban hàng tuần, 

hàng tháng của Tổng Công ty hoặc có thể tổ chức thành các chương trình đào tạo, 

huấn luyện riêng biệt cho nhân viên về các Bộ quy tắc ứng xử, các hành động tuân thủ, 

hay vi phạm bộ quy tắc ứng xử được truyền thông hiệu quả đến các thành viên trong 

Công ty. 

Thứ hai, về triết lý quản trị và phong cách điều hành 

Thực hiện, công bố thông tin đối với cán bộ nhân viên trong các cuộc họp, báo 

cáo định kỳ để mọi nhân viên đều nắm rõ và hiểu về Công ty, thay vì chỉ công khai 

báo cáo tài chính định kỳ. Điều này sẽ giúp cho những cán bộ nhân viên không có 

chuyên môn tài chính cũng có thể hiểu và nắm được tình hình kinh doanh của Công ty. 

Thực hiện công bố thông tin đối với cán bộ nhân viên trong các cuộc  họp, các 

báo cáo định kỳ; thực hiện định kỳ công bố thông tin tài chính cho các đối tượng bên 

ngoài như các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán 
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Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông, nhà cung 

cấp, khách hàng… Ngoài ra, đối với các Công ty cổ phần cần thực hiện nghiêm túc 

việc công bố thông tin báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, công bố các thông tin bất 

thường theo đúng quy định. 

Thứ ba, về cơ cấu tổ chức và phân quyền 

Cần thiết lập bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ riêng biệt để kịp thời đưa ra 

các ý kiến khắc phục các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp. 

Thiết lập văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu 

cầu phối hợp trong công việc đối với các vị trí công việc. Trong văn bản quy định đó, 

Công ty cũng nên chi tiết yêu cầu về báo cáo thông tin, trường hợp cần tiến hành phải 

giải trình gấp cần báo cáo và giải trình để đảm bảo công việc và hoạt động trong doanh 

nghiệp được triển khai và kiểm soát hiệu quả. 

Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm của 

Công ty và yêu cầu phát triển. Hiện nay, ngành than đang ở trong giai đoạn đầy biến 

động, do vậy cơ cấu tổ chức nên được thiết lập chính thức thông qua các bộ quy tắc, 

chính sách, chuẩn mực và cơ cấu tổ chức theo hướng chức năng. 

Tổ chức các bộ phận riêng biệt các chức năng, cơ bản tránh sự kiêm nhiệm quá 

mức ở một số vị trí như hiện nay. Bộ phận kế toán và tài chính nên tách riêng thành bộ 

phận kế toán và bộ phận tài chính. 

Thứ tư, về chính sách nhân sự 

Công ty cần ban hành chính sách và lộ trình cụ thể trong việc đào tạo nâng cao 

năng lực cho cán bộ nhân viên. Tạo động lực và khuyến khích nhân viên tích cực trau dồi 

kiến thức để đưa ra các biện pháp ngày càng cải tiến hiệu quả công việc. 

Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định kỳ, ngoài yếu tố thâm niên cần 

đánh giá công tâm năng lực và giá trị công việc mà từng nhân viên đem lại cho Công 

ty. 

Cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn lao động, chăm lo sức khỏe cho 

người lao động. Công ty cần có nội quy, quy định về an toàn lao động tại nơi sản xuất, 

có hệ thống bảng biểu cảnh báo, nhắc nhở về độ an toàn lao động … chăm lo về sức 

khỏe và an sinh cho người lao động: Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho người lao 

động, tổ chức đảm bảo an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn, bữa 

phụ do Công ty thực hiện. 
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4.3.2. Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro 

Ban lãnh đạo cần thiếp lập mục tiêu và cụ thể hóa thành các kế hoạch 

Thường xuyên đánh giá kế hoạch và hoạt động có phù hợp với các mục tiêu báo 

cáo, mục tiêu hoạt động và mục tiêu tuân thủ. 

Cần thường xuyên có sự cập nhật thông tin về quy định, chế độ kế toán được áp 

dụng rộng rãi cho hình thức doanh nghiệp mình. Kế toán mua hàng cần rà soát cẩn 

thận số liệu, tính toán chính xác, thực hiện đúng các thao tác của bút toán xuất điều 

chỉnh hàng trong việc đổi tuyến vận chuyển hàng. Từ đó, hạn chế các rủi ro về mặt tài 

chính 

Cùng với bên vận tải kiểm tra, rà soát để tăng cường các trang bị, sửa chữa khắc 

phục phương tiện theo yêu cầu của Công ty. Phối hợp tốt với doanh nghiệp bán hàng, 

doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp vận chuyển để đảm bảo chất lượng, hạn chế 

hao hụt. 

4.3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát 

Thứ nhất, hoạt động kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro 

Thường xuyên cập nhật báo cáo rủi ro, căn cứ vào kết quả đánh giá và xếp hạng 

để xây dựng các biện pháp khắc phục phù hợp. 

Thứ hai, về kiểm soát công nghệ 

Nhanh chóng cải tiến phần mềm kế toán hoặc áp dụng một phần mềm kế toán 

mới hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu kế toán. 

Xây dựng kế hoạch an ning mạng phù hợp. Kế hoạch được cụ thể hóa bằng 

hành động và đưa ra các quy định để các cấp thực hiện 

Giám sát quyền truy cập, lưu trữ và truyền tải dữ liệu thông qua các biện pháp 

như mã hóa dữ liệu, sử dụng kỹ thuật thông tin phản hồi, sử dụng đường truyền riêng 

… 

Kiểm soát truy cập hệ thống là việc giới hạn quyền truy cập vào hệ thống đối 

với từng người sử dụng nhằm ngăn chặn truy cập tất cả dữ liệu và thông tin đối với 

người không được phép, giới hạn truy cập của người được phép truy cập với những dữ 

liệu và thông tin nhất định. Các biện pháp kiểm soát, phân quyền truy cập và sử dụng 

hệ thống phải có các mật khẩu mạnh, sử dụng mật mã và phân quyền truy cập tập tin, 

khóa bàn phím, sử dụng hộp lưu để lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến việc truy 

cập vào hệ thống. 
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Kiểm soát lưu trữ dữ liệu thông qua các biện pháp như mã hóa dữ liệu, sử dụng 

thông tin phản hồi, sử dụng đường truyền riêng, có những đường truyền dự phòng. 

Kiểm soát lưu trữ dữ liệu: Bao gồm việc kiểm soát đối với các thiết bị lưu trữ 

dữ liệu, sử dụng kỹ thuật thông tin phản hồi, sử dụng đường truyền riêng kiểm soát 

truyền tải dữ liệu thông qua các biện pháp trên 

Thứ ba, về chính sách kiểm soát 

Cần thường xuyên giám sát việc thực thi các chính sách kiểm soát để nâng cao 

ý thức chấp hành của toàn thể cán bộ nhân viên. 

Thiết lập cách chính sách mới phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty 

trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động 

4.3.4. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông 

Xây dựng kênh truyển thông từ cấp dưới lên cấp trên, kênh này thường được 

duy trì đề nhân viên có thể báo cáo ngay lập tức những vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, cấp trên kịp thời nắm bắt và đưa ra các giải pháp, 

phương hướng xử lý. 

Thiết kế đường dây nóng của từng bộ phận, phòng ban, đơn vị thành viên. 

Quy định rõ cách thức trình báo, báo cáo, có biểu mẫu rõ ràng để nhân viên dễ 

thực hiện để thực hiện cấp trình báo phù hợp. 

Định kỳ trong các cuộc họp, tháng, tuần, ngày thay vì chỉ thực hiện truyền tin từ 

cấp trên xuống cấp dưới, Công ty cần khuyến khích cấp dưới báo cáo các vấn đề phát 

sinh, những khó khăn, sự bất thường khi thực hiện nhiệm vụ, và các sáng kiến, sáng 

chế trong công việc để có thể nghiên cưu và áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh 

Nhà quản trị thường xuyên kiểm soát và giám sát phối hợp các bộ phận trong 

việc thực hiện công việc 

4.3.5. Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát 

Công ty cần tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên và định kỳ nhằm đảm 

bảo các yếu tố KSNB hiện diện và hoạt động hiệu quả. Trong hoạt động đó giám sát 

thường xuyên được tổ chức ngay trong các quy trình kinh doanh, đây chính là quá 

trình đánh giá lại việc thực hiện các hoạt động kiểm soát trong Công ty để đưa ra các 

biện pháp điều chỉnh cần thiết. Để thực hiện chức năng giám sát thường xuyên cần xây 

dựng thành văn bản chính thức quy định trách nhiệm, quyền hạn trong công việc thực 

hiện giám sát để đảm bảo cá nhân, bộ phận thực hiện giám sát theo đúng bổn phận, 
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quyền hạn. Cá nhân, bộ phận được giám sát hiểu để phối hợp. Bên cạnh đó, cần nâng 

cao năng lực giám sát của chính bộ phận, cá nhân được thực hiện việc giám sát. Xây 

dựng cơ chế khuyến khích quá trình tự giám sát, đánh giá chéo giữa các bộ phận, 

phòng ban chức năng có liên quan. 

Giám sát định kỳ thông qua bộ phận kiểm toán nội bộ là cần thiết và nên được 

triển khai cân nhắc tại Công ty. Kiểm toán nội bộ có chức năng kiểm tra, đánh giá, xác 

nhận và tư vấn nhằm hỗ trợ cho nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

điều hành và ra quyết định. Trong điều kiện thị trường nhiều biến động, Công ty cần 

liên tục kiểm soát, giám sát bên trong nhằm tìm ra hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng 

tiêu cực, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong Công ty.  

Cần ban hành quy chế hoạt động KTNB, chi tiết bằng quy trình KTNB để các 

thành viên Ban KTNB và các tổ chức, cá nhân, phòng ban, đơn vị và các nhà quản lý 

hiểu và tuân thủ để đảm bảo tính hiệu lực của KTNB. Xây dựng quy chế phối hợp giữa 

Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kiểm 

toán của Công ty. 

4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng 

tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng 

Kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối 

với một doanh nghiệp, vai trò còn được nâng cao hơn khi doanh nghiệp làm trong 

ngành liên quan đến khoáng sản, Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng còn 

là Công ty niêm yết vì vậy buộc phải tuân thủ các quy trình công bố thông tin, đặc biệt 

thông tin tài chính một cách minh bạch và kịp thời. Chính vì nhận thấy tầm quan trọng 

của hệ thống KSNB quy trình mua hàng trong Công ty, học viên đã thực hiện được 

một vài kết quả nghiên cứu như sau: 

Mô tả, nhận diện, phân tích tương đối tổng thể về 05 cấu phần của KSNB tại 

Công ty, trong đó đi phân tích cụ thể từng yếu tố, ưu điểm, nhược điểm và những vấn 

đề còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, học viên cũng mạnh dạn đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện, cải 

tiến và có thể làm áp dụng để nâng cao hiệu quả của hoạt động KSNB theo tuần tự 05 

cấu phần của KSNB vào quy trình mua hàng với mong muốn được áp dụng tại Công 

ty để Công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng mong muốn của cổ đông, người 

lao động và hoàn thành trách nhiệm với Nhà nước. 
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4.5. Những hạn chế và một số gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai 

Trong thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và làm đề án với đề tài “Kiểm soát nội bộ 

quy trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng” học viên đã vô cùng 

nghiêm túc trong việc học hỏi, tìm tài liệu, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các 

cán bộ dày dạn kinh nghiệm tại Công ty cũng như được sự hướng dẫn tận tình của giáo 

viên hướng dẫn, tuy nhiên do thời gian còn hạn chế, sự tiếp cận không thể đầy đủ toàn 

bộ các tài liệu của các Chi nhánh vì vậy đề tài nghiên cứu chưa để đầy đủ mọi khía 

cạnh và chi tiết từng quy trình. Ngoài ra, các giải pháp có thể không thể chưa phù hợp 

để áp dụng ngay vào Công ty do nguồn lực về tài chính, nguồn lực về nhân sự chưa thể 

đáp ứng, vì vậy giải pháp có phần dài hạn trong tương lai. 

Từ các hạn chế của đề tài nghiên cứu, học viên có thể gợi mở một đề tài nghiên 

cứu sâu hơn, với thời gian nghiên cứu dài hơn trong đó đủ thời gian tìm hiểu chi tiết 

từng quy trình quản lý về tài chính, nhân sự và kinh doanh của từng loại than cám. Đối 

với các chi nhánh, sẽ nghiên cứu đầy đủ 5 cấu phần của KSNB, sau đó phân tích và 

tổng hợp, nghiên cứu, tìm tòi để đưa gia một giải pháp cụ thể, đầy đủ nhưng mang tính 

chất lượng tổng quan của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng. 
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